
HAUI_TECHNICIAN EXAMINATION LIST ON 24.04.2016

Ord. Student Code Test No Full Name Name DOB ID Number

1 1531190289 A001 Nguyễn Đình An An 18-09-1994 013411106

2 1531030079 A002 Nguyễn Văn Ân Ân 18-02-1995 061051129

3 1531050118 A003 Bùi Tuấn Anh Anh 07-02-1993 017231459

4 1531040467 A004 Đào Ngọc Anh Anh 22-09-1995 070949472

5 739010022 A005 Lê Thế Anh Anh 02-10-1995 017190796

6 1531050057 A006 Phạm Minh Anh Anh 17-03-1994 132107738

7 1431050255 A007 Phạm Tuấn Anh Anh 02-11-1994 168482387

8 1531020091 A008 Nguyễn Phú Anh Anh 10-02-1995 017168180

9 1531040310 A009 Lê Tuấn Anh Anh 22-03-1995 152027055

10 1531190120 A010 NguyễN Thế Anh Anh 18-01-1995 197498840

11 1431050219 A011 Phạm Quang Anh Anh 31-01-1994 013491276

12 1531020015 A012 Lê Đức Anh Anh 24-11-1995 013411478

13 1531040071 A013 Nguyễn Nam Anh Anh 10-08-1995 122184096

14 1531050130 A014 Lê Đức Anh Anh 11-01-1995 174790428

15 1431040224 A015 Nguyễn Quang Anh Anh 22-10-1994 013172801

16 1531040101 A016 Vũ Tuấn Anh Anh 10-11-1995 173839978

17 1531190085 A017 Vƣơng Tuấn Anh Anh 25-05-1995 013172144

18 1431040378 A018 Nguyễn Tuấn Anh Anh 08-07-1994 122005878

19 1431040037 A019 Nguyễn Tuấn Anh Anh 10-06-1994 122171032

20 1531040719 A020 Lê Tuấn Anh Anh 07-10-1994 001094007002

21 1531010153 A021 Bùi Tuấn Anh Anh 04-08-1995 135810846

22 735050077 A022 Vũ Tuấn Anh Anh 04-12-1995 174690693

23 1531040693 A023 BùI Văn Anh Anh 28-01-1993 113557155

24 639040048 A024 TrầN ViệT Anh Anh 04-05-1994 145557722

25 739010051 A025 Nguyễn Văn Bắc Bắc 15-12-1995 017179694

26 739010178 A026 Khổng Duy Bắc Bắc 27-12-1994 135660098

27 1531040449 A027 Lê Văn Bắc Bắc 19-05-1995 173804399

28 1531060247 A028 Bùi Việt Bắc Bắc 11-12-1994 113564733

29 1531040635 A029 Trần Văn Bách Bách 26-08-1995 070961167

30 739010087 A030 Mai Văn Bách Bách 13-10-2016 001095004180

31 1431190110 A031 Phạm Ngọc Ban Ban 12-04-1994 168545536

32 1531040168 A032 Nguyễn Sỹ Bằng Bằng 13-06-1995 122209546

33 1531030412 A033 Vũ Văn Bằng Bằng 06-04-1994 163283574

34 1531190227 A034 Hoàng Thế Bảo Bảo 19-05-1995 063442967



35 1431010179 A035 Nguyễn Văn Bảo Bảo 15-05-1994 013271200

36 1531060082 A036 Lê Quang Bảo Bảo 10-01-1995 132099120

37 1531030037 A037 PhạM Văn BáU BáU 25-06-1994 031894869

38 1531240101 A038 HoàNg Công Biển Biển 22-07-1995 013513581

39 1531040625 A039 Nguyễn Thanh Bình Bình 25-04-1995 013599570

40 1531240003 A040 Đặng Xuân Bình Bình 08-07-1995 168565959

41 1531040717 A041 NguyễN Võ Bình Bình 20-11-1994 187449259

42 1531040443 A042 Nguyễn Văn Bình Bình 03-08-1994 168559919

43 739010161 A043 Nguyễn Văn Bình Bình 19-05-1995 142750702

44 1531010030 A044 Nguyễn Văn Bình Bình 05-11-1995 122190618

45 1431030077 A045 Giáp Văn Bình Bình 25-10-1994 122058628

46 739010156 A046 TrầN Xuân Bƣởi Bƣởi 10-10-1995 168563883

47 1531060282 A047 Nguyễn Văn Cảnh Cảnh 28-08-1995 163357123

48 1431040404 A048 Trần Mạnh Cảnh Cảnh 14-03-1994 163254584

49 1531190233 A049 Nguyễn Văn Châu Châu 06-03-1995 125726462

50 1431190196 A050 Phạm Văn Chiến Chiến 25-09-1994 122122682

51 739010003 A051 Nguyễn Công Chiến Chiến 22-04-1994 017418515

52 1431050088 A052 Nguyễn Văn Chiến Chiến 02-12-1994 122171767

53 1531050036 A053 Nguyễn Tiến Chiến Chiến 30-09-1993 017231705

54 1531040702 A054 Bùi Ngọc Chiến Chiến 28-08-1995 152016477

55 1531040137 A055  Dƣơng Ngô Chiến Chiến 27-09-2016 122084031

56 1431040009 A056 Vũ Hoàng Chiến Chiến 05-02-1994 122105804

57 1531040176 A057 Vũ Hải Chiều Chiều 12-03-1995 152097660

58 1531060095 A058 Phan Văn Chinh Chinh 14-06-1995 017425324

59 1531040604 A059 Đinh Quốc Chính Chính 08-11-1994 164522259

60 1531190225 A060 Lự Công Chứ Chứ 30-08-1995 063442971

61 735010058 A061 Nguyễn Tự Chung Chung 24-08-1992 001092004648

62 739040005 A062 Vũ Quang Chung Chung 12-10-1992 017001704

63 1531030049 A063 Đỗ Văn Chung Chung 28-02-1995 013516749

64 1531040350 A064 Phùng Văn Chung Chung 10-07-1995 122189164

65 1531190239 A065 Vũ Văn Chung Chung 02-03-1995 125585744

66 1531030329 A066 PhạM Văn Chung Chung 01-07-1994 142721393

67 1531190151 A067 Hoàng Minh Công Công 31-03-1995 017311085

68 739010062 A068 Nguyễn Thế Công Công 09-11-1995 017179668

69 1531190291 A069 TrịNh Văn Công Công 15-11-1994 174670007

70 735010042 A070 Trân Hữu Công Công 05-11-1995 187300088

71 735050084 A071 Hoàng Văn Công Công 26-10-1991 013345120



72 1531040388 A072 Bùi Hữu Công Công 29-01-1995 152136202

73 1531020021 A073 Trần Đức Công Công 09-11-1995 152163914

74 1531190019 A074 Cao Anh Công Công 06-02-1995 163331009

75 1531040078 A075 Nguyễn Thành Công Công 08-02-1995 017218208

76 1531060036 A076 Phạm La Cƣơng Cƣơng 06-08-1994 070963863

77 739040025 A077 Phạm Văn Cƣơng Cƣơng 22-10-1993 113606413

78 1531190142 A078 Mai Văn Cƣơng Cƣơng 15-10-1994 164533025

79 1531030308 A079 Nguyễn Trọng Cƣơng Cƣơng 19-06-1995 174788670

80 1531190172 A080 Vƣơng Văn Cƣờng Cƣờng 01-01-1995 125582121

81 1531190064 A081 Trần Văn Cƣờng Cƣờng 31-10-1995 142717640

82 1531010132 A082 Bùi Mạnh Cƣờng Cƣờng 10-09-1995 174968501

83 1531060053 A083 Tô Văn CƣờNg CƣờNg 22-02-1995 142750064

84 1531040201 A084 Phan Văn Cƣờng Cƣờng 27-08-1992 184160824

85 1531060098 A085 Hồ Văn Cƣờng Cƣờng 11-08-1995 017172454

86 1531240064 A086 Nguyễn Mạnh Cƣờng Cƣờng 12-01-1995 174600028

87 1531190209 A087 Phạm Văn Cƣờng Cƣờng 28-06-1995 163291681

88 1531190140 A088 Mai HùNg CƣờNg CƣờNg 13-11-1994 163301412

89 735010004 A089 Vũ Mạnh Cƣờng Cƣờng 30-05-2016 145634776

90 739010143 A090 Vũ Công Cƣờng Cƣờng 01-11-1995 163236898

91 1531190061 A091 Trần Văn Đại Đại 09-08-1994 164563484

92 735050043 A092 NguyỄn Văn ĐẠi ĐẠi 22-05-1989 121715437

93 735010056 A093 Vƣơng Xuân Đại Đại 25-06-1995 017365661

94 1531060120 A094 Lƣu Tiến Đại Đại 11-01-1995 163367377

95 1531190133 A095 Nguyễn Quốc Dân Dân 20-01-1995 168484992

96 735010051 A096 NguyễN Duy ĐàN ĐàN 27-09-1995 187537488

97 735050071 A097 Vũ TuẤn Đang Đang 29-03-1995 122118026

98 1431010001 A098 Nguyễn Văn Đăng Đăng 20-04-1994 125642122

99 1531040204 A099 Trần Văn Đẳng Đẳng 07-06-1995 122207867

100 1531040090 A100 Phạm Thế Đạt Đạt 14-04-1995 142735676

101 1531040104 A101 PhẠm Văn ĐẠt ĐẠt 26-01-1995 168499298

102 1531060004 A102 Nguyễn Văn Đạt Đạt 24-04-1995 163342391

103 1531050116 A103 Đỗ Văn ĐạT ĐạT 18-11-1995 164555122

104 735040047 A104 Đặng Quốc Đạt Đạt 26-10-1994 017312082

105 735050099 A105 Hà Quang Đạt Đạt 29-08-1995 174785984

106 739010043 A106 Nguyễn Tiến Đạt Đạt 23-09-1994 017179360

107 1431040068 A107 Cao Quốc Đạt Đạt 16-06-1994 073273707

108 1531020032 A108 Nguyễn Xuân Đạt Đạt 06-02-1995 122071665



109 1531240100 A109 Tô Thành Đạt Đạt 01-02-1994 174530333

110 735010038 A110 Nguyễn Văn Đạt Đạt 06-10-1994 017205621

111 1531060209 A111 Ngô Sơn Đạt Đạt 25-01-1995 168554179

112 739010120 A112 Tô Sỹ Đạt Đạt 04-02-1995 017179622

113 1431190083 A113 Phạm Hữu Dậu Dậu 24-02-1993 163306520

114 739010157 A114 Hoàng Đức Điệp Điệp 06-01-1995 017141749

115 739010008 A115 Lê Quang Diệu Diệu 05-08-1995 017179016

116 1531020031 A116 Lƣơng Văn Điều Điều 20-04-1994 013508462

117 1531040536 A117 Nguyễn Thị Hiền Dịu Dịu 03-09-1994 135491777

118 739010147 A118 Thân Văn Đô Đô 12-04-1995 122136549

119 1431060151 A119 Nguyễn Văn Đoan Đoan 04-11-1994 125660461

120 1431020098 A120 Nguyễn Văn Đoàn Đoàn 20-10-1994 135653877

121 739040069 A121 NguyễN Văn ĐoàN ĐoàN 09-09-1995 142698551

122 1531190046 A122 Trần Văn Đông Đông 15-12-1995 142667724

123 1531030195 A123 Lê Văn Đông Đông 01-01-1995 017168505

124 1531190254 A124 Bùi Hữu Đông Đông 11-05-1995 070983069

125 1531040402 A125 Đinh Văn Đông Đông 01-06-1995 030095000451

126 1531030423 A126 Nguyễn Văn Đông Đông 15-06-1995 135681649

127 1531020093 A127 Nguyễn Văn Đông Đông 21-06-1995 125550353

128 1531040282 A128 Nguyễn Khánh Du Du 17-04-1994 163305369

129 1531030340 A129 Phạm Văn Đức Đức 20-11-1995 152054263

130 1531020034 A130 Lê Đình Đức Đức 27-02-1995 174787279

131 1531040270 A131 Vũ Tiến Đức Đức 16-08-1995 173895775

132 735040009 A132 NguyễN Văn ĐứC ĐứC 05-10-1994 017297955

133 1531050087 A133 Hoàng Minh Đức Đức 10-06-1995 174586720

134 1531240074 A134 Trần Trung Đức Đức 20-01-1995 035095000135

135 1531040094 A135 Đặng Văn Đức Đức 26-05-1995 168539433

136 1531040685 A136 Bùi Văn Đức Đức 20-09-1994 174967804

137 1531050082 A137 Trần Minh Đức Đức 02-02-1994 168532799

138 1531040694 A138 Nguyễn Quang Đức Đức 02-01-1994 013192776

139 1531050043 A139 Hoàng Văn Dung Dung 16-11-1995 122208571

140 1531060226 A140 Nguyễn Thị Dung Dung 23-01-1995 135736385

141 1531060243 A141 Nguyễn Thị Dung Dung 07-07-1995 122178074

142 1531040225 A142 NguyễN Công Dũng Dũng 22-05-1995 122204023

143 1431010120 A143 NguyễN Văn Dũng Dũng 25-04-1993 122062003

144 1531050010 A144 Lê Văn Dũng Dũng 11-01-1995 132220865

145 1531060016 A145 Nguyễn Anh Dũng Dũng 06-11-1995 017439954



146 1531030057 A146 Nguyễn Thế Dũng Dũng 17-07-1995 152148476

147 1431010020 A147 Diêm Đình Dũng Dũng 12-01-1993 122123540

148 741060189 A148 Lê Tiến Dũng Dũng 22-06-1994 163256755

149 1431010232 A149 Nguyễn Văn Dũng Dũng 08-03-1994 001094007108

150 739010100 A150 Nguyễn Đình Dũng Dũng 11-08-1995 013449426

151 1531040535 A151 Phù Xuân Dũng Dũng 06-11-1995 001095004951

152 1431020052 A152 Trần Ngọc Dũng Dũng 18-05-1994 187422488

153 1531010004 A153 Phạm Tiến Dũng Dũng 27-09-1995 152066023

154 1531040664 A154 Nguyễn Văn Dũng Dũng 07-11-1995 017438126

155 1531190187 A155 Phạm Văn Dũng Dũng 22-05-1995 350900000179

156 1531040121 A156 Lê Văn Dƣơng Dƣơng 17-04-1995 122210259

157 1531190086 A157 Đỗ Văn Dƣơng Dƣơng 12-04-1995 122138654

158 1531060207 A158 Đinh Hồng Dƣơng Dƣơng 18-10-1995 125569911

159 1531020103 A159 Trần Văn Dƣơng Dƣơng 15-03-1994 013061770

160 1531010059 A160 Đào Văn Dƣơng Dƣơng 09-08-1995 013576599

161 1531190276 A161 Trần Văn Dƣơng Dƣơng 24-04-1995 135870587

162 739010115 A162 Lê Đình Dƣơng Dƣơng 25-11-1995 173898345

163 1531190015 A163 Trần Văn Đƣờng Đƣờng 28-05-1995 013484702

164 1531020082 A164 Nguyễn Trung Duy Duy 09-06-1995 163361532

165 1431020003 A165 Phạm Thế Duy Duy 22-09-1994 163290603

166 1431050083 A166 Lại Thế Duy Duy 16-04-1994 122177102

167 735010032 A167 Ngô Đức Duy Duy 24-10-1995 152096678

168 1531040447 A168 Trƣơng Ngọc Duy Duy 21-05-1995 142703596

169 1531040304 A169 Trần Văn Duy Duy 26-10-1994 164523510

170 1531030073 A170 Phạm Thế Duyên Duyên 04-10-1995 031953575

171 1531040613 A171 Nguyễn Trƣờng Giang Giang 01-06-1993 164477833

172 735050046 A172 Chu Minh Giang Giang 30-08-1995 125550160

173 1431020101 A173 Ma Văn Giang Giang 27-06-1994 085018873

174 735050055 A174 Lƣu Đức Giang Giang 30-11-1995 091768125

175 1531040689 A175 Nguyễn Văn Giang Giang 12-08-1995 017172480

176 735050125 A176 Nguyễn Văn Giang Giang 10-10-1995 122123488

177 1431040453 A177 Vƣơng Huy GiáP GiáP 24-07-1994 173849137

178 1531060285 A178 Nguyễn Văn Giáp Giáp 12-04-1994 013426032

179 1531050012 A179 Vũ Văn Giáp Giáp 16-09-1994 122136843

180 1531190171 A180 Nguyễn Văn Giáp Giáp 27-06-1994 164538112

181 735050098 A181 Trần Đức Giới Giới 07-08-1995 145612619

182 1531020123 A182 Nguyễn Văn Giới Giới 15-07-1994 174675895



183 1531060181 A183 Nguyễn Thị Hà Hà 26-07-1994 122128178

184 1531050109 A184 Nguyễn Thu Hà Hà 23-07-1995 122135310

185 1531020006 A185 Lã Văn Hà Hà 29-06-1994 168464831

186 735050034 A186 Quách Ngọc Hà Hà 20-11-1994 017437164

187 735050005 A187 Dƣơng Minh Hải Hải 21-04-1994 132254080

188 735050114 A188 Lê Vũ NgỌc HẢi HẢi 21-06-1994 152019666

189 1431040474 A189 Vƣơng Xuân Hải Hải 02-06-1994 017252804

190 735010018 A190 TrỊnh Văn HẢi HẢi 14-05-1995 168571047

191 1531190272 A191 Lê Minh Hải Hải 05-03-1995 122124855

192 1531040013 A192 Nguyễn Hữu Hải Hải 04-07-1994 013136867

193 1431050241 A193 Trịnh Văn Hải Hải 10-04-1993 122148448

194 1531060175 A194 Giáp Mạnh Hải Hải 14-01-1995 122067230

195 1531040391 A195 Nguyễn Văn Hải Hải 21-06-1995 122164838

196 739010056 A196 Lê Văn Hải Hải 05-07-1995 017400597

197 1531040088 A197 Nguyễn Văn Hải Hải 13-09-1994 122084112

198 1431190120 A198 PhẠm NgỌc HẢi HẢi 10-03-1994 142720112

199 1531040476 A199 HoàNg Văn HảI HảI 05-09-1993 142641534

200 1531040686 A200 Bùi Thanh Hải Hải 20-09-1994 174965848

201 1531040408 A201 Đặng Văn Hạnh Hạnh 02-10-1992 091618800

202 1531050126 A202 Phùng ThỊ Bích HẠnh HẠnh 17-05-1995 017264967

203 1531050127 A203 Trƣơng Thị Hảo Hảo 10-02-1995 017440193

204 1531020059 A204 Nguyễn Văn Hảo Hảo 18-06-1995 163365296

205 1531060175 A205 Vũ Thị Thu Hiền Hiền 09-10-1995 001195003962

206 1431010107 A206 Nguyễn Hiền Hiền 25-01-1994 017252758

207 1531060229 A207 Nguyễn Thị Hiền Hiền 28-06-1994 163344597

208 739040061 A208 Do Van Hiep Hiep 05-01-1994 145580443

209 1531060301 A209 Đỗ Hoàng Hiệp Hiệp 21-05-1994 174180457

210 1531190301 A210 Thân Văn Hiệp Hiệp 03-10-1993 122172194

211 1531060260 A211 Nguyễn Văn Hiệp Hiệp 12-05-1994 125565236

212 1531060161 A212 Lê Chí Hiệp Hiệp 02-01-1994 173258073

213 1531050025 A213 Nguyễn Trƣờng Hiếu Hiếu 22-12-1995 168462509

214 739040109 A214 Thân Trung Hiếu Hiếu 04-07-1991 121938006

215 739040077 A215 Đỗ Đăng Hiếu Hiếu 24-08-1990 013553397

216 1531040627 A216 Nguyễn Huy Hiếu Hiếu 11-05-1995 122208407

217 1531240031 A217 Nguyễn Trung Hiếu Hiếu 23-06-1991 135574734

218 1431190081 A218 Nguyễn Thƣợng Hiếu Hiếu 18-11-1993 125594355

219 739040027 A219 Nguyễn Tất Hiếu Hiếu 08-01-1995 017129897



220 1431050200 A220 Nguyễn Văn Hiếu Hiếu 12-11-1994 125492388

221 1531190122 A221 Nguyễn Xuân Hiếu Hiếu 27-10-1991 168396211

222 1531040002 A222 Nguyễn Văn Hiếu Hiếu 20-11-1995 122144953

223 1531190022 A223 Nguyễn Văn Hiếu Hiếu 16-02-1995 135689368

224 1431020164 A224 Hoàng Trần Hiếu Hiếu 09-12-1994 001094006087

225 1531020013 A225 Vũ Văn Hiếu Hiếu 08-09-1994 151978598

226 1531030003 A226 Bùi Huy Hiệu Hiệu 05-04-1995 164549137

227 1531040242 A227 Trần Văn Hinh Hinh 28-11-1994 163266083

228 1531020027 A228 Le Xuan Hinh Hinh 14-03-1995 163376344

229 1531060100 A229 Đinh Thị Hoa Hoa 28-01-1995 163313787

230 1531050014 A230 Nguyễn Thị Hoa Hoa 17-09-1993 151915672

231 1531040045 A231 Trần Văn Hòa Hòa 13-03-1995 174709354

232 735010050 A232 Nguyễn Văn Hòa Hòa 31-07-1995 142679373

233 1531050021 A233 Nguyễn Văn Hòa Hòa 22-07-1995 122209228

234 739010160 A234 Nguyễn Nhƣ Hòa Hòa 20-08-1995 017445750

235 1531060230 A235 Lê Thị Thu Hoài Hoài 02-11-1995 173897349

236 1431010260 A236 TrầN Văn HoàN HoàN 04-05-1994 132205458

237 735050069 A237 Đinh QuỐc Hoàn Hoàn 18-07-1994 168573162

238 1531240093 A238 Nguyễn Văn Hoàng Hoàng 20-10-1995 122116190

239 1431020061 A239 Phan Mạnh Hoàng Hoàng 07-06-1994 145565676

240 1531190100 A240 Lƣu Văn HoàNg HoàNg 27-03-1995 013374377

241 1531040068 A241 Lê Hoàng Hoàng 18-08-1995 017441355

242 1431010103 A242 Vũ Văn HọC HọC 08-04-1993 151957692

243 1531040566 A243 Lê ThẾ HỌc HỌc 28-11-1993 173251937

244 739010037 A244 Đỗ Hữu Hội Hội 23-06-1994 017436623

245 1531040146 A245 Đỗ Văn Hợi Hợi 03-02-1995 122138552

246 735050105 A246 Lê Văn Hợi Hợi 10-02-1995 168440340

247 1531050052 A247 Phùng Văn Hợi Hợi 06-04-1995 017314649

248 1531020017 B001 Nguyễn Văn Hồng Hồng 18-07-1995 122117661

249 1531040436 B002 Dƣơng Ngọc Hồng Hồng 12-02-2016 122169950

250 1531020066 B003 Nguyễn Phi Hợp Hợp 26-07-1995 174183445

251 1531040272 B004 Trần Hồng Huân Huân 28-04-1995 145645704

252 1531050075 B005 Phan Văn Huấn Huấn 07-08-1995 132312649

253 1531040671 B006 Vũ Trung Huấn Huấn 27-10-1994 151998893

254 1531030252 B007 Trần Khắc Huấn Huấn 25-11-1995 174760018

255 1531190062 B008 Phạm Ngọc Huệ Huệ 12-09-1994 017273025

256 1431050109 B009 Nguyen Van Hung Hung 23-07-1992 001092003046



257 735050074 B010 Nguyen Manh Hung Hung 28-01-1995 017438030

258 1531040690 B011 Hà Văn Hùng Hùng 05-04-1994 122122988

259 1531040357 B012 TrẦn KhẮc Hùng Hùng 08-03-1995 174788325

260 1531060220 B013 Trần Quang Hùng Hùng 10-03-1995 142709760

261 1431050198 B014 Nguyễn Đức Hùng Hùng 12-10-1994 125543029

262 1531060049 B015 Nguyễn Đức Hùng Hùng 27-03-1995 142750010

263 1531020042 B016 Nguyễn Mạnh Hùng Hùng 16-06-1995 152061705

264 1531020016 B017 Nguyễn Văn Hùng Hùng 06-04-1994 001094001514

265 1431010089 B018 Trƣơng Văn HùNg HùNg 28-01-1993 142641740

266 1531040444 B019 Ma Văn Hùng Hùng 15-03-1995 070998889

267 1531060073 B020 Phạm Văn Hùng Hùng 02-09-1994 174152866

268 735010036 B021 Nguyễn Kim Hùng Hùng 18-03-1994 017330447

269 1531040478 B022 Nguyễn Hữu Hùng Hùng 02-01-1995 125726478

270 739010105 B023 Ngô Văn Hùng Hùng 01-11-1995 017117991

271 1531030085 B024 Phạm Trọng Hùng Hùng 24-10-1995 163253320

272 739010169 B025 Nguyễn Trí Hùng Hùng 05-04-1995 017127005

273 1531040323 B026 Nguyễn Huy Hùng Hùng 11-11-1995 122161625

274 739010130 B027 Nguyễn Văn Hùng Hùng 08-11-1995 135801822

275 1531190274 B028 Ngọ Văn Hùng Hùng 02-08-1995 122209617

276 1531040637 B029 Ngô Quang Hùng Hùng 02-11-1995 122163466

277 1531190077 B030 Nguyễn Sỹ Hùng Hùng 21-09-1994 017455744

278 1531190114 B031 TrầN MạNh HùNg HùNg 27-02-1995 163352524

279 735050104 B032 Nguyễn Văn Hùng Hùng 29-06-1995 125523949

280 739010152 B033 Nguyễn Văn Hùng Hùng 16-03-1995 030095000458

281 1531040687 B034 Nguyễn Hùng Hùng 01-03-1995 017094203

282 1531040010 B035 Cao Văn Hƣng Hƣng 28-08-1995 122117647

283 1531020045 B036 Nguyễn Hữu Hƣng Hƣng 13-08-1995 142750652

284 739010078 B037 Hoàng Văn Hƣng Hƣng 26-02-1994 122095619

285 1431050292 B038 Hoàng Viết Hƣng Hƣng 16-08-1994 122134954

286 1531020063 B039 Nguyễn Văn Hƣng Hƣng 25-12-1995 125550244

287 1431050201 B040 Nguyễn Văn Hƣng Hƣng 21-06-1994 125492139

288 1531020024 B041 Nguyễn Quốc Hƣng Hƣng 14-05-1995 152054787

289 1531040294 B042 Nguyễn Đăng Hƣng Hƣng 01-12-1995 125569094

290 1531060066 B043 Đỗ Thị Hƣơng Hƣơng 22-06-1994 145573378

291 739010128 B044 Trƣơng Văn Hƣớng Hƣớng 23-08-1995 174557771

292 1531040392 B045 Phạm Thừa Hƣớng Hƣớng 16-07-1995 017296368

293 1531060029 B046 Phạm Doãn Huy Huy 10-03-1995 017415684



294 1531050050 B047 Đinh Công Huy Huy 21-01-1995 152075757

295 1531040383 B048 Đoàn Quý Huy Huy 22-09-1995 122127626

296 1531050022 B049 Trần Văn Huy Huy 04-12-1995 122126012

297 1431030130 B050 TriỆu QuỐc Huy Huy 28-08-1994 122131415

298 1531060132 B051 Lê Công Huy Huy 25-08-1994 135663604

299 1431020166 B052 Đỗ Mạnh Huy Huy 02-07-1994 017350354

300 1331050569 B053 Nguyễn Công Huy Huy 01-10-1992 122023048

301 739010045 B054 Lê Xuân Huy Huy 16-08-1995 017179389

302 1531060159 B055 Tạ Văn Huy Huy 23-12-1995 017287047

303 1531060177 B056 Vũ Thị Huyền Huyền 03-07-1993 163260296

304 1431050106 B057 Lƣu Xuân Kha Kha 10-10-1993 034093002660

305 1531040691 B058 Trần Văn Khá Khá 27-05-1993 163254550

306 1531050048 B059 NguyễN Văn KhảI KhảI 09-06-1995 142792715

307 1431040033 B060 Trần Văn Khải Khải 01-09-1994 142710713

308 1531040438 B061 Hoàng Trần Khanh Khanh 19-02-1995 187392568

309 1531040319 B062 Đinh Văn Khánh Khánh 12-01-1995 001456106985

310 1431040303 B063 Nguyễn Đức Khiêm Khiêm 02-08-1994 142841431

311 735050123 B064 Dƣơng Đăng Khoa Khoa 30-04-1995 122153813

312 1531040333 B065 Đỗ Văn Khoan Khoan 26-11-1994 163231785

313 1531190148 B066 Vũ Xuân Khởi Khởi 25-11-1995 017392295

314 739010070 B067 Trần Văn Khu Khu 14-03-1995 017172611

315 1431030331 B068 Nguyễn Hữu Khƣơng Khƣơng 29-04-1993 164496296

316 1531020014 B069 Nguyễn Văn Khƣơng Khƣơng 09-05-1995 152045855

317 1531020035 B070 Lê Thanh KiỂm KiỂm 13-07-1994 163328226

318 1531030287 B071 Trƣơng Văn Kiệm Kiệm 25-04-1994 168524628

319 1531040599 B072 Đào Văn Kiên Kiên 07-02-1995 174854230

320 1531190058 B073 Nguyễn Duy Kiên Kiên 17-04-1995 152054873

321 1531040190 B074 Đinh Trung Kiên Kiên 01-09-1995 168552500

322 1431190088 B075 PhạM Trung Kiên Kiên 14-07-1994 031912694

323 1531020116 B076 ĐỖ Xuân Kiên Kiên 28-07-1995 033095000095

324 1531020009 B077 An Đình Kiên Kiên 03-02-1995 122115858

325 1531040057 B078 Dƣơng Tất Kiệt Kiệt 26-01-1994 174582036

326 735050025 B079 Tăng ThỊ KiỀu KiỀu 17-03-1994 187421515

327 1531050128 B080 Nguyễn Thị Là Là 10-07-1995 122089127

328 1531050076 B081 Mai Thanh Lam Lam 04-05-1995 174586416

329 735050087 B082 Lê Đức Lâm Lâm 11-10-1995 174809657

330 1431190087 B083 TrầN Tăng Lâm Lâm 19-09-1994 031094001451



331 1531020097 B084 Lê Mạnh Lâm Lâm 30-08-1995 174051121

332 1531040015 B085 Hoàng Văn Lãm Lãm 07-07-1995 163370083

333 1531050104 B086 Nguyễn Minh Lân Lân 15-09-1995 152041220

334 739010153 B087 Lên Trọng Lân Lân 05-07-1995 125614633

335 735050076 B088 Nguyễn Văn Lập Lập 26-09-1995 061040686

336 1531020072 B089 Nguyễn Đình Lễ Lễ 03-06-1995 017323157

337 739040053 B090 Tào Viết Liêu Liêu 02-11-1994 174501627

338 1531050069 B091 Nguyễn Thị Thúy Liễu Liễu 03-12-1995 152061796

339 1531060112 B092 Nguyễn Thị Mỹ Linh Linh 02-10-1995 125596306

340 739010021 B093 Lê Văn Linh Linh 11-11-1995 017190774

341 1531240018 B094 Bui Quang Linh Linh 11-08-1995 174081196

342 739040011 B095 Nguyễn Thành Linh Linh 17-09-1994 174671638

343 1531060035 B096 Nguyễn Thị Linh Linh 23-12-1994 174149462

344 1431050080 B097 Nguyễn Văn Linh Linh 08-12-1994 122077411

345 1531040054 B098 Tống Tuấn Linh Linh 30-08-1995 174835070

346 1531040109 B099 Đồng Đại Lộc Lộc 30-07-1994 173668117

347 1531040390 B100 Đoàn Đình Lộc Lộc 20-06-1995 017453151

348 1531240035 B101 Lƣơng Xuân Lộc Lộc 28-04-1995 113588286

349 1531030389 B102 ĐặNg Quang LộC LộC 25-01-1995 135667378

350 1531240089 B103 Nguyễn Văn Lợi Lợi 08-12-1995 122165089

351 1531020068 B104 Lê Hoàng Long Long 14-07-1994 230982295

352 1531010133 B105 Trần Văn Long Long 08-12-1995 174790434

353 1531020090 B106 Đinh Hoàng Long Long 20-08-1994 070975134

354 741360115 B107 Lê Văn Long Long 23-01-1993 174553749

355 1531060045 B108 Ngô Quang Long Long 24-12-1994 125571190

356 1531040557 B109 Lê Gia Long Long 24-07-1995 174149127

357 1531060325 B110 Nguyễn Văn Long Long 22-07-1995 017425875

358 1531040677 B111 Nguyễn Hữu Long Long 30-11-1994 017375031

359 735050028 B112 TrỊnh TrƣỜng Luân Luân 13-02-1995 017129642

360 1531050047 B113 Nguyễn Thành Luân Luân 17-11-1995 163359674

361 1531030431 B114 Đỗ Văn Luân Luân 12-11-1994 168540319

362 1531060179 B115 Lê Đức Luân Luân 08-04-1995 017169949

363 1531040028 B116 Trần Văn Luận Luận 02-08-1995 017457391

364 1531050005 B117 Trần Văn Lực Lực 20-03-1995 122204803

365 1431050050 B118 Ninh Văn Lực Lực 01-11-1994 082256023

366 1531040666 B119 Thân Văn Lực Lực 17-10-1995 122120054

367 735040024 B120 Nguyễn Quang Lƣơng Lƣơng 22-07-1995 017396745



368 1531040351 B121 Lê Minh Lƣơng Lƣơng 20-01-1994 174223288

369 1531030060 B122 Phạm Văn Lƣợng Lƣợng 01-08-1995 163360189

370 739040076 B123 Nguyễn Văn Luyến Luyến 25-09-1990 112386085

371 1431050163 B124 Mai Xuân Mạnh Mạnh 12-07-1994 173923600

372 1431020184 B125 Đào Văn Mạnh Mạnh 13-08-1994 125642117

373 739010031 B126 Đỗ Đức Mạnh Mạnh 01-04-1995 132265303

374 739010060 B127 Nguyễn Thế Mạnh Mạnh 07-09-1995 001095000008

375 1531060013 B128 Nguyễn Văn Mạnh Mạnh 20-02-1994 174618093

376 1431030131 B129 Nguyễn Ngọc Mạnh Mạnh 25-02-1992 125432455

377 1531040009 B130 Hà Văn Mạnh Mạnh 16-04-1995 122147015

378 639040041 B131 Nguyễn Quang Mạnh Mạnh 10-08-1993 121995934

379 1431010007 B132 Nguyễn Đình Mạnh Mạnh 01-03-1994 187452878

380 741060049 B133 Nông Đức Mạnh Mạnh 28-03-1994 741060049

381 735050117 B134 Trần Văn Mạnh Mạnh 02-05-1993 187083857

382 1531020132 B135 Tô Văn MẠnh MẠnh 25-03-1995 122213763

383 1531040597 B136 Quách Đăng Minh Minh 16-06-1994 164521535

384 1531060005 B137 Nguyễn Anh Minh Minh 15-06-1994 017132945

385 1531040007 B138 Nguyễn Văn Minh Minh 12-12-1995 122118054

386 1531040591 B139 Lê Văn Minh Minh 27-03-1995 174786966

387 1431010056 B140 Nguyễn Văn Minh Minh 03-09-1993 125455437

388 1531040409 B141 Phạm Công Minh Minh 09-09-1995 122127015

389 1531060110 B142 Hà Văn Minh Minh 09-05-1994 113619377

390 1431020160 B143 NguyỄn Văn Minh Minh 09-06-1994 122058195

391 1531050006 B144 Đàm Văn Minh Minh 13-03-1995 125575685

392 1531050306 B145 Nguyễn Văn Minh Minh 24-03-1995 017435356

393 1531050081 B146 Nguyễn Văn Minh Minh 22-03-1995 125684558

394 1531040206 B147 Đào Văn Minh Minh 15-04-1995 033095000123

395 1531050137 B148 Lê Văn Mỹ Mỹ 15-05-1994 174603190

396 735050024 B149 Nguyễn Công Nam Nam 29-07-1994 125545048

397 1531040147 B150 Bùi Văn Nam Nam 01-09-1995 122152670

398 1531040043 B151 Lê Văn Nam Nam 28-08-1995 174651940

399 735010001 B152 Hà Văn Nam Nam 01-05-1995 132220816

400 1531190193 B153 Nguyễn Quy Nam Nam 11-03-1995 125750203

401 739040106 B154 Nguyễn Phƣơng Nam Nam 20-04-1992 113538971

402 1431040394 B155 Bùi Văn Nam Nam 22-07-1993 173918943

403 1531050071 B156 Đinh Văn Nam Nam 20-04-1995 168480469

404 1531190070 B157 Cao Văn Nam Nam 12-03-1995 174620583



405 1531240096 B158 Trần Nam Nam 02-07-1995 145654272

406 1531050103 B159 Nguyễn Tiến Nam Nam 23-04-1995 135801753

407 1531190167 B160 Trần Hoài Nam Nam 16-11-1995 142599596

408 739040021 B161 Vũ Tiến Nam Nam 20-04-1990 112349487

409 735050078 B162 NguyễN Văn Nam Nam 10-04-1994 026094000447

410 735030171 B163 Le Văn Nam Nam 13-06-1994 174040388

411 739010066 B164 Bùi Đình Nam Nam 24-11-1995 001095000634

412 1531040425 B165 Lê Văn Nam Nam 10-03-1995 174823723

413 1531060092 B166 Nguyễn Văn Nam Nam 23-03-1995 174715181

414 1531040322 B167 Ngô Văn Nam Nam 21-10-1993 001093005243

415 1531040471 B168 Nguyễn Đức Nên Nên 15-03-1994 122072567

416 1431190191 B169 Hoàng Văn Nghĩa Nghĩa 10-01-1994 082272524

417 1531060297 B170 Dƣơng Công Nghĩa Nghĩa 29-04-1995 163347299

418 735050126 B171 Nguyễn Trọng Nghĩa Nghĩa 01-10-1995 101266230

419 735010017 B172 Lê Văn NgỌc NgỌc 06-10-1995 017334610

420 1531060041 B173 Lã Chính Ngọc Ngọc 14-08-1995 142724726

421 1431040062 B174 Đinh Văn Ngọc Ngọc 16-05-1993 050741743

422 1531040302 B175 Vũ Đình Ngọc Ngọc 26-01-1993 163275722

423 735010002 B176 Tô Xuân NgỌc NgỌc 10-02-1995 017240743

424 1531050035 B177 Lê Tuấn Ngọc Ngọc 01-10-1995 017179699

425 1531040458 B178 Ngô Thị Ngọc Ngọc 29-11-1995 122128234

426 1531050026 B179 Nông Thị Nguyên Nguyên 26-04-1995 122147936

427 1531040076 B180 Nguyễn Văn Nguyên Nguyên 25-11-1995 187540869

428 1431050186 B181 Hoàng Văn Nguyên Nguyên 19-09-1994 122093826

429 1531050139 B182 Vũ  Nhất Nhất 09-08-1995 034095001779

430 1431050165 B183 Lƣơng Văn Nhật Nhật 09-09-1994 187325464

431 1531040663 B184 Đoàn Văn Niên Niên 17-11-1992 122064287

432 1431020027 B185 Nguyễn Văn Ninh Ninh 19-06-1993 070946573

433 1531020022 B186 Đặng Quang Ninh Ninh 30-01-1993 122002767

434 739010004 B187 Dƣơng Hải Ninh Ninh 22-06-1995 101108440

435 1531050016 B188 Nguyễn Văn Ổn Ổn 08-01-1995 125578170

436 1531050079 B189 Vũ Hồng Phi Phi 16-06-1995 013574821

437 15311901178 B190 Vũ Quốc Phong Phong 26-05-1994 142619047

438 735050023 B191 Lê Hồng Phong Phong 03-09-1995 122138655

439 1531240106 B192 Vũ ĐạI Phong Phong 08-08-1995 174619874

440 1531040346 B193 ĐỖ Văn Phòng Phòng 22-02-1995 017222410

441 735050116 B194 Phạm Văn Phú Phú 14-05-1994 142713653



442 1531060020 B195 Hoàng Văn Phú Phú 19-02-1995 163367410

443 735050115 B196 Nguyễn Trọng Phúc Phúc 21-10-1994 122174425

444 735050075 B197 Trần Anh Phúc Phúc 24-04-1995 132206378

445 1531020114 B198 Nguyễn Xuân Phúc Phúc 05-12-1994 187425822

446 735050090 B199 Trần Văn Phúc Phúc 12-06-1993 151936419

447 1531190078 B200 Lê Xuân Phƣơng Phƣơng 04-01-1994 173899240

448 735050006 B201 Vũ Thị Phƣợng Phƣợng 02-02-1995 152065971

449 1531190183 B202 Trần Ngọc Phƣợng Phƣợng 11-11-1995 122118079

450 1531050003 B203 Nguyễn Đăng Quân Quân 16-06-1995 125560715

451 735010020 B204 Nguyễn Văn Quân Quân 19-03-1993 122010012

452 1431030285 B205 Vũ Hồng Quân Quân 06-09-1994 030094000499

453 1531040450 B206 Tống Ngọc Quân Quân 21-05-1995 122208537

454 1531050305 B207 Hoàng Minh Quân Quân 01-02-1995 017393322

455 1531050067 B208 Nguyễn Duy Quang Quang 10-10-2016 017345622

456 741360011 B209 NguyễN PhúC Quang Quang 13-12-1992 122069677

457 1531190293 B210 Trần Vũ Quang Quang 12-07-2016 168551847

458 1531060306 B211 Nguyễn Mạnh Quang Quang 22-01-1995 125726712

459 1531040195 B212 Vũ Trọng Quang Quang 25-04-1994 174246557

460 1431020147 B213 Nguyễn Văn Quang Quang 17-10-1994 163285531

461 1531190110 B214 Nguyễn Năng Quang Quang 13-11-1993 013143664

462 1531040577 B215 Dƣơng  Văn  Quang Quang 21-08-1995 063434124

463 1431030308 B216 Đỗ Xuân Quảng Quảng 20-07-1994 122156609

464 1531040092 B217 NguyỄn Văn Quý Quý 22-07-1995 122067112

465 1531010167 B218 Vũ Thanh Quý Quý 17-10-1995 152016155

466 1531040480 B219 Vũ Đình Qúy Qúy 17-11-1995 163253785

467 1531040594 B220 Nguyễn Văn Quyền Quyền 21-01-1995 122081381

468 739010082 B221 PhạM ĐìNh QuyềN QuyềN 18-08-1993 017127127

469 1531240055 B222 Ngô Văn Quyền Quyền 21-04-1995 142705289

470 1531040036 B223 Nguyễn Đăng Quyết Quyết 17-11-1995 125684987

471 1531020019 B224 Đỗ Văn Quyết Quyết 07-10-1995 145608774

472 735050052 B225 Phạm Văn Quyết Quyết 05-04-1995 017168019

473 1531190224 B226 NguyễN Văn QuỳNh QuỳNh 12-05-1995 142669155

474 1531190105 B227 TrẦn Văn Sang Sang 12-01-1995 017172951

475 1431040461 B228 Phạm Văn Sinh Sinh 20-03-1994 152147180

476 1531030388 B229 Nguyễn Xuân Sinh Sinh 30-08-1995 145683257

477 1431050167 B230 Đinh Công Sơn Sơn 27-12-1994 036094000707

478 1531050044 B231 Nguyễn Thắng Sơn Sơn 14-05-1995 125575640



479 1531040602 B232 Vũ Văn Sơn Sơn 08-04-1994 135628074

480 1431040057 B233 Trịnh Khánh Sơn Sơn 23-07-1994 152034793

481 1431020092 B234 Mai Văn Sơn Sơn 15-12-1994 174850383

482 1531190190 B235 Nguyễn Trọng Sơn Sơn 28-11-1995 112083185

483 1531040232 B236 Vũ Trung Sơn Sơn 08-10-1995 122169747

484 739040094 B237 Ngần Văn Sơn Sơn 15-10-1995 113631695

485 735050094 B238 Nguyễn Hải Sơn Sơn 04-08-1993 017134080

486 739010114 B239 Hoàng Nam Sơn Sơn 08-01-1993 187309958

487 1531040617 B240 Nông Văn Sƣ Sƣ 16-09-1993 085034986

488 1531040525 B241 Phạm Công Sự Sự 20-09-1994 173920641

489 1531040251 B242 Lê Mạnh Tá Tá 04-07-1995 017172980

490 1431050108 B243 Đỗ Tú Tài Tài 02-09-1994 125630791

491 739010104 B244 Kiều Bá Tài Tài 01-01-1995 113650953

492 1531040526 B245 Vũ Đức Tài Tài 04-06-1995 034095002197

493 1531010134 B246 Lại Thế Tài Tài 04-03-1994 152004961

494 1531040565 B247 Vũ Thành Tam Tam 06-07-1995 061018307

495 1531060032 C001 Nguyễn Văn Tâm Tâm 08-01-1994 174222122

496 1531020053 C002 Nguyễn Đức Tâm Tâm 11-09-1994 164530114

497 1531010045 C003 Vũ Tất Tâm Tâm 15-06-1995 142771130

498 1531020037 C004 Cao Ngọc Tân Tân 06-12-1994 174221945

499 1531040628 C005 VũŨ Đình Tân Tân 02-06-1995 017397989

500 1431050052 C006 Hà Huy Tân Tân 28-10-1994 122102405

501 1531040173 C007 Nguyễn Văn Tân Tân 15-10-1995 122204120

502 1431010110 C008 Bùi TrỌng TẤn TẤn 12-03-1993 163263207

503 1531040676 C009 Nguyễn Văn Tấn Tấn 07-04-1995 132256714

504 735050091 C010 Mai Văn TẢo TẢo 20-07-1993 173894908

505 1531040441 C011 Nguyễn Văn Tập Tập 15-08-1995 113591499

506 1531040217 C012 Cao Văn Tập Tập 09-10-1995 163376379

507 1531040639 C013 Nguyễn An Thạch Thạch 01-11-1995 017443696

508 735050081 C014 Nguyễn Hữu Thái Thái 12-06-1994 017132886

509 1531040321 C015 Bùi Trung Thái Thái 16-02-1994 013467862

510 1531020004 C016 PhẠm HỒng Thái Thái 27-08-1995 122206016

511 1431050271 C017 Nguyễn Phú Thái Thái 24-02-1994 132286564

512 1531050145 C018 Tạ Văn Thắm Thắm 24-06-1995 122126008

513 735050039 C019 Hoang Xuan Thang Thang 29-09-1996 113602430

514 739010042 C020 Nguyễn Văn Thăng Thăng 22-09-1995 017207277

515 1531040562 C021 Lê Sỹ Thắng Thắng 03-12-1995 174809493



516 1531040245 C022 NguyễN MạNh ThắNg ThắNg 22-02-1995 125671730

517 1531040241 C023 Nguyễn Ngọc Thắng Thắng 16-04-1994 013291138

518 1431040509 C024 Nguyễn Văn Thắng Thắng 22-12-1994 142713391

519 1531040448 C025 Nguyễn Huy Thắng Thắng 22-09-1995 001095003103

520 1531040451 C026 Lê  Xuân Thắng Thắng 05-01-1995 174732923

521 735050101 C027 Nguyễn Văn Thắng Thắng 04-08-1994 152157313

522 1431050208 C028 Hoàng Văn Thắng Thắng 14-10-1993 034093002813

523 1531190108 C029 Lê Trọng Thắng Thắng 01-11-1994 174566242

524 1531060202 C030 Trần Văn Thắng Thắng 23-06-1994 151966266

525 1431050054 C031 Trần Văn Thắng Thắng 02-04-1994 163312253

526 1531190269 C032 NguyễN Văn ThắNg ThắNg 11-01-1995 026095000815

527 1531050102 C033 Đặng Minh Thắng Thắng 03-09-1994 001094006063

528 1431050254 C034 Bùi Văn Thanh Thanh 24-11-1994 151998032

529 1531010031 C035 Khuất Văn Thanh Thanh 11-12-1994 017301485

530 1531050111 C036 Lê Trí Thanh Thanh 22-11-1994 017440217

531 1531040571 C037 Đậu Văn Thanh Thanh 20-06-1994 174779419

532 1531060019 C038 Đặng Văn Thanh Thanh 20-11-1995 187490732

533 1531020026 C039 Vũ Xuân Thành Thành 01-03-1995 174674276

534 1531040538 C040 Đinh Văn ThàNh ThàNh 21-03-1995 017429954

535 1531040108 C041 Đỗ Văn Thành Thành 06-06-1994 122165252

536 1531040247 C042 Vũ Văn Thành Thành 10-09-1995 164558026

537 1531010012 C043 Đỗ Đăng Thành Thành 31-10-1995 017169733

538 1531050114 C044 Phạm Văn Thành Thành 13-09-1994 013172426

539 1531040529 C045 Nguyễn Đức Thành Thành 20-05-1995 031964152

540 1431010064 C046 Đinh Hữu Thành Thành 18-04-1994 163253842

541 1531040678 C047 Trần Công Thành Thành 22-08-1993 125432882

542 1431040501 C048 Ngô Văn Thành Thành 28-12-1993 135624388

543 1531040151 C049 Bui Long Thành Thành 04-02-1994 152021727

544 1531020050 C050 Nguyễn Ngọc Thành Thành 07-01-1995 168524246

545 1431010099 C051 Nguyễn Đức Thao Thao 09-05-1994 122155973

546 1531050084 C052 Nguyễn Thị Thảo Thảo 20-07-1995 122175207

547 1431050100 C053 Phùng Văn Thảo Thảo 10-03-1994 135761730

548 735050015 C054 Vũ Xuân Thảo Thảo 07-12-1995 017340079

549 1531040229 C055 Lê Ngọc Thật Thật 05-08-1995 017179015

550 1531040136 C056 Hoàng Quang Thi Thi 26-09-1995 164552995

551 1431050197 C057 Hoàng Minh Thiện Thiện 08-07-1994 122011220

552 735050018 C058 Nguyễn Văn Thiện Thiện 02-09-1995 152085197



553 1531050027 C059 Nguyễn Khắc Thiện Thiện 10-06-1995 122071667

554 1531060050 C060 Phạm Văn Thiện Thiện 20-03-1995 174688293

555 1531030059 C061 Mai Quang Thiện Thiện 26-10-1995 073402693

556 739010118 C062 Nguyễn Xuân Thiện Thiện 28-09-1995 163344691

557 1531190295 C063 Hoàng Bá Thiện Thiện 20-05-1994 013183207

558 1531040180 C064 Bùi Huy Thiều Thiều 15-11-1995 152100422

559 1531040107 C065 Phạm Văn Thịnh Thịnh 29-06-1995 164561597

560 1431050139 C066 Nguyễn Ngọc Thịnh Thịnh 12-05-1994 168460070

561 1531060037 C067 Lê Hữu Thọ Thọ 08-11-1995 172050601

562 1531040459 C068 Lê Đức Thọ Thọ 06-11-1995 174509221

563 1431060033 C069 Lê Thị Kim Thoa Thoa 24-05-1994 122171734

564 1531040430 C070 Trƣơng Văn ThoẠi ThoẠi 04-11-1995 174651214

565 1531060076 C071 Nguyễn Đình Thoán Thoán 01-06-1995 145625579

566 1531040472 C072 Lê Văn Thông Thông 08-08-1995 132259096

567 1531060227 C073 Nguyễn Văn Thông Thông 23-03-1995 017414372

568 735040098 C074 Nguyễn Văn Thu Thu 25-09-1995 017435115

569 1531060122 C075 Lê Thị Thƣ Thƣ 02-07-1994 013361860

570 1531050077 C076 Nghiêm Quang Thụ Thụ 26-06-1994 125504165

571 735050008 C077 NguyỄn Bá ThỨ ThỨ 15-05-1994 125600052

572 1531040460 C078 Nguyễn Hữu Thừa Thừa 24-08-1994 152043389

573 1531050038 C079 Nguyễn Văn Thuận Thuận 26-12-1995 001095001143

574 1431050120 C080 Vũ Công Thuận Thuận 22-06-1993 017261825

575 1531060015 C081 Lê Thị Thuận Thuận 05-11-1995 174616087

576 1531040479 C082 Đỗ Thị Thục Thục 05-06-1995 122182023

577 1431040255 C083 Phạm Duy Thức Thức 24-10-1994 152025491

578 1531060059 C084 Phạm Văn Thực Thực 23-08-1995 013513191

579 739040052 C085 Dƣơng Đức Thực Thực 06-03-1995 017397314

580 735050095 C086 Đỗ Bá Thực Thực 04-06-1995 017455424

581 735010014 C087 Nguyễn Duy Thƣờng Thƣờng 05-07-1995 017249404

582 1531040164 C088 Nguyễn Ngọc Thƣởng Thƣởng 20-09-1995 152063400

583 1531120056 C089 Trƣơng Thị Thúy Thúy 18-09-1993 168507467

584 735050127 C090 Lê Văn Thùy Thùy 30-07-1995 152023367

585 1531190006 C091 TrẦn Văn ThỦy ThỦy 15-09-1995 174016612

586 1531060046 C092 Trần Xuân Thủy Thủy 18-03-1995 168557417

587 1531060218 C093 Đỗ Thị Thủy Thủy 28-04-1994 125542012

588 1531050143 C094 Nguyễn Duy Thủy Thủy 18-11-1995 017263939

589 1531040465 C095 La Nam Thuyên Thuyên 12-02-1994 122128220



590 739040004 C096 Trần Văn Tích Tích 02-04-1995 122102690

591 1531040070 C097 TrẦn Minh TiẾn TiẾn 30-06-1995 122193082

592 1531040265 C098 Đào Đức Tiến Tiến 27-10-1995 017181560

593 1531060280 C099 Bùi Văn Tiến Tiến 25-01-1995 152054852

594 1531060246 C100 Nguyễn Minh Tiến Tiến 01-02-1995 152036910

595 739040072 C101 Phạm Xuân Tiến Tiến 14-06-1995 174581502

596 1531040715 C102 Hà Văn Tiến Tiến 12-11-1994 173217662

597 735050036 C103 Nguyễn Nhƣ Tiến Tiến 03-11-1994 001094005351

598 1531060314 C104 Phan Văn Tiến Tiến 27-09-1995 184259748

599 1531060034 C105 Phạm Văn Tiệp Tiệp 20-06-1992 034092003084

600 1531030451 C106 Nguyễn Công Tiệp Tiệp 24-10-1995 125593928

601 1531040194 C107 Kiều Văn Tín Tín 30-06-1995 017311831

602 739040073 C108 Do Cong Tinh Tinh 28-12-1993 017136394

603 1531040661 C109 Hoàng Văn Toan Toan 15-03-1995 174852351

604 1431050277 C110 Trần Đức Toàn Toàn 01-06-1994 152034723

605 1531020028 C111 Nguyễn Xuân Toàn Toàn 07-01-1995 017168249

606 1531010111 C112 Trƣơng Văn Toàn Toàn 20-01-1991 168368656

607 1431050212 C113 Nguyễn Văn Toàn Toàn 11-12-1994 125642703

608 1531040267 C114 Hoàng Văn Toàn Toàn 18-06-1995 125569733

609 735050011 C115 NguyỄn ĐẮc Toàn Toàn 28-07-1994 013268082

610 1531020029 C116 Trịnh Đình Toàn Toàn 04-10-1995 174810557

611 1531040423 C117 Bùi Văn  Toàn Toàn 01-12-1994 142701657

612 1531050073 C118 Lê Xuân Toàn Toàn 16-05-1995 163301499

613 1531040682 C119 Giáp Tiến Toàn Toàn 21-01-1995 122115139

614 1431040095 C120 Hoàng Ngọc Toản Toản 17-02-1994 122092350

615 735050118 C121 Nguyễn Nhƣ Toản Toản 19-10-1994 122068989

616 1531040662 C122 Trƣơng Văn Toản Toản 19-08-1994 168472926

617 1531040612 C123 Nguyễn Thị Huyền Trang Trang 20-10-1994 085043299

618 1531050051 C124 Tống Thị Trang Trang 20-07-1995 168554712

619 1531040582 C125 Nguyễn Văn Trình Trình 17-06-1994 142765405

620 1531060308 C126 Nguyễn Đức Trình Trình 01-11-1995 152057605

621 1531060039 C127 Đào Hữu Trọng Trọng 11-01-1995 132335298

622 1531060109 C128 Lê Văn Trọng Trọng 30-06-1995 135662950

623 1531040490 C129 Nguyễn Thành Trung Trung 19-05-1995 174854740

624 1431030164 C130 Nguyễn Văn Trung Trung 13-08-1994 163237470

625 739040041 C131 Vƣơng Văn Trung Trung 16-05-1995 125582170

626 1531050007 C132 Nguyên Chí Trung Trung 15-05-1994 173793592



627 739010148 C133 Giap Duc Trung Trung 20-07-1995 122153068

628 1431190013 C134 NguyễN Văn Trƣơng Trƣơng 26-07-1994 173832040

629 1531050017 C135 Nguyễn Khắc Trƣờng Trƣờng 10-12-1995 125578082

630 739010013 C136 Trần Mạnh Trƣờng Trƣờng 30-12-1993 013443972

631 1531060108 C137 BùI Quang TrƣờNg TrƣờNg 28-09-1995 017190368

632 1531040139 C138 Nguyễn Xuân Trƣờng Trƣờng 06-11-1995 013454052

633 739010088 C139 Phan Xuân Trƣờng Trƣờng 25-09-1995 013576444

634 739010090 C140 Nguyễn Xuân Trƣờng Trƣờng 04-09-1995 145610029

635 1531030428 C141 Trần Văn Trƣờng Trƣờng 03-08-1995 163559296

636 739040096 C142 Bùi Văn Trƣởng Trƣởng 16-01-1994 168542383

637 739010009 C143 Lê HỮu QuỐc TrƣỞng TrƣỞng 25-11-1995 017172983

638 1531030066 C144 Nguyễn Mạnh Trƣởng Trƣởng 20-09-1995 187540884

639 1531060217 C145 Dƣơng Minh Truyền Truyền 19-08-1995 013484768

640 1531010081 C146 Phùng Quang Tú Tú 05-12-1995 017362207

641 739010095 C147 Trần Văn Tú Tú 20-07-1995 017172642

642 735040114 C148 Nguyễn Xuân Tú Tú 22-10-1994 151996309

643 1531040170 C149 Nguyễn Anh Tú Tú 10-05-1995 017440023

644 1431050070 C150 Vƣơng Đình Tú Tú 22-12-1993 125441210

645 735050048 C151 Đỗ Hữu Tú Tú 30-03-1995 013623793

646 1531240023 C152 Kiều Minh Tú Tú 08-11-1994 017372234

647 1431050214 C153 TrỊnh Văn Tƣ Tƣ 17-04-1993 174044402

648 1531030113 C154 Nguyễn Văn Tuân Tuân 24-10-1995 017291506

649 1531040368 C155 Nguyễn Đồng Tuân Tuân 07-08-1995 017168345

650 1531030156 C156 NguyỄn Đình Tuân Tuân 03-12-1995 125590005

651 1431060177 C157 Bùi Thanh Tuân Tuân 14-12-1994 164519144

652 1531060023 C158 Ngọ Văn Tuấn Tuấn 05-10-1995 013606701

653 1531050078 C159 Đặng Văn Tuấn Tuấn 25-02-1994 122034178

654 1531040554 C160 Nguyễn Đức Tuấn Tuấn 12-08-1994 187489549

655 1531060028 C161 Lƣu Văn Tuấn Tuấn 28-08-1995 101282520

656 1431040042 C162 Hoàng Văn Tuấn Tuấn 28-12-1993 168490282

657 1531040366 C163 Hoàng Minh Tuấn Tuấn 27-07-1995 174732172

658 1431050242 C164 Trịnh Văn Tuấn Tuấn 07-10-1994 173847677

659 1431030092 C165 Trần Anh Tuấn Tuấn 05-12-1994 073341055

660 1531240095 C166 Lê Văn TuẤn TuẤn 02-09-1995 174559460

661 735050050 C167 Khuất Văn Tuấn Tuấn 30-10-1995 017311836

662 1431010143 C168 Nguyễn Văn Tuấn Tuấn 30-10-1994 017228269

663 1531040548 C169 Vũ Trƣờng Tuấn Tuấn 22-01-1995 152023714



664 739010149 C170 Ngô Văn Tuấn Tuấn 30-07-1995 017141854

665 1531040674 C171 Nguyễn Minh Tuấn Tuấn 07-11-1995 132259583

666 739010111 C172 NguyễN BáCh TuấN TuấN 01-06-1995 017168623

667 1431050134 C173 Tiêu Công TuấN TuấN 14-02-1994 142790760

668 1531010173 C174 Lê Văn Tuấn Tuấn 12-03-1995 135791631

669 1531040032 C175 Nguyễn Công Tùng Tùng 14-04-1995 125632808

670 1431050141 C176 NguyễN NgọC TùNg TùNg 01-12-1994 013303839

671 1531040503 C177 Nghiêm Lƣu Thanh Tùng Tùng 21-06-1995 017451383

672 735050042 C178 PhạM ĐìNh TùNg TùNg 14-11-1994 017127106

673 1531040117 C179 Nguyễn Đăng Tùng Tùng 02-08-1995 122136719

674 1531040081 C180 Nguyễn Mạnh Tùng Tùng 15-05-1994 013378526

675 1431010096 C181 Lê Thanh Tùng Tùng 11-10-1994 174530433

676 1431010005 C182 Nguyễn Đức Tùng Tùng 22-10-1994 145546029

677 1531040311 C183 Lê Thanh TùNg TùNg 22-09-1994 173832014

678 1531050001 C184 Cao Văn Tƣờng Tƣờng 09-09-1995 174561633

679 735050064 C185 Bùi Văn Tuy Tuy 13-10-1994 163240804

680 1531060135 C186 Đinh Ngọc Tuỳ Tuỳ 14-10-1995 164559156

681 1531010149 C187 Dƣơng Ngọc Tuyên Tuyên 25-08-1995 017396217

682 739040060 C188 Trịnh Bá Tuyên Tuyên 14-10-1995 739040060

683 1531040704 C189 Nguyễn Hoàng Tuyến Tuyến 13-09-1995 122169769

684 1531190261 C190 Hoàng Văn Văn 05-01-1995 122121534

685 1531190026 C191 Đinh Văn Văn 05-04-1995 125726787

686 739010080 C192 Hoàng Văn Văn 20-12-1994 101275551

687 735050109 C193 Vƣơng Đình Văn Văn 03-11-1995 013449400

688 1531020094 C194 Nguyễn Quốc Văn Văn 05-09-1991 017044393

689 1431050278 C195 Hoàng Quốc Vệ Vệ 20-03-1993 152012158

690 1223847373 C196 Nguyễn Van Vi Vi 03-05-1993 112486920

691 1531040243 C197 Ngô Đăng Việt Việt 20-09-1995 125562712

692 1531040074 C198 Nguyễn Khắc Việt Việt 31-07-1995 125726822

693 735040117 C199 Lê KhắC ViệT ViệT 08-06-1994 174800174

694 730010092 C200 Phạm Quốc Việt Việt 11-05-1992 121945003

695 1531030025 C201 Trần Đức Việt Việt 06-07-1995 163340741

696 739010041 C202 Vƣơng Văn Việt Việt 26-03-1995 017179410

697 739010074 C203 Vƣơng Văn Việt Việt 26-01-1995 017436111

698 1531040545 C204 HoàNg HữU Vinh Vinh 16-05-1989 142554357

699 1531040024 C205 Ngô Ngọc Vinh Vinh 15-02-1994 164536233

700 1531040165 C206 Nguyễn Văn Vinh Vinh 11-03-1995 030095000593



701 1531240085 C207 Trịnh Văn Vĩnh Vĩnh 30-10-1994 174808500

702 1531240104 C208 Nguyễn Văn Vĩnh Vĩnh 25-12-1994 187423969

703 1531020012 C209 Trần Viết Vĩnh Vĩnh 02-01-1994 122066912

704 1531040452 C210 Vũ ThẾ VỊnh VỊnh 14-10-1994 142596973

705 1531190152 C211 Đinh Quang VỊnh VỊnh 02-01-1995 168558114

706 1531060277 C212 Tạ Quang Võ Võ 19-05-1995 174501543

707 1531010005 C213 Lã Văn Võ Võ 05-12-1994 168534721

708 1531040062 C214 PhạM Văn Vũ Vũ 12-01-1995 122177145

709 1531040424 C215 Đàm Huy Vũ Vũ 18-01-1995 142715133

710 1531020057 C216 Nguyễn Đình Vũ Vũ 13-09-1995 017173549

711 1531040073 C217 Lƣơng TuẤn Vũ Vũ 04-08-1995 122119788

712 1531030198 C218 Nguyễn Văn Vũ Vũ 17-10-1995 122163201

713 739010063 C219 Nguyễn Vũ Vũ 17-02-1995 017252830

714 1531050033 C220 Bùi Anh Vũ Vũ 10-03-1995 017179517

715 739010083 C221 Nguyễn Danh Vũ Vũ 02-01-1994 017228491

716 1431010119 C222 Nguyễn Minh Vƣơng Vƣơng 04-06-1992 013249435

717 1531040370 C223 Nguyễn Đức Vƣơng Vƣơng 02-09-1995 017315746

718 735050037 C224 Trinh Ngọc Xuân Xuân 20-11-1995 174601788

719 1431020077 C225 Lâm Văn Yên Yên 06-01-1994 001431020077

720 1531050088 C226 Nguyễn Thị Yến Yến 27-05-1994 017231475



Issue Date Issue Place Faculty Khóa Major

25-03-2011 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện

19-02-2013 Yên Bái CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

29-10-2010 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

01-10-2010 Tuyên Quang Điện K15 Điện

21-05-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

01-08-2015 Phú Thọ Điện tử K15 Điện tử

20-08-2010 Hà Nam Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

03-03-2010 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện tử

17-09-2013 Thái Bình Điện K15 Điện

01-02-2013 Nghệ An Cơ khí K15 Cơ điện

03-12-2011 Hà Nội Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

25-03-2011 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện tử

28-06-2014 Bắc Giang Điện K15 Điện

19-01-2013 Thanh Hóa Điện tử K15 Điện tử

27-09-2012 Hà Nội Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

07-09-2010 Thanh Hóa Điện K15 Điện

25-03-2009 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện

20-06-2008 Bắc Giang Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

21-02-2012 Bắc Giang Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

10-12-2015 Hà Nội Điện K15 Điện

02-08-2012 Vĩnh Phúc Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

09-12-2012 Thanh Hóa Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

15-01-2010 Hòa Bình Điện K15 Điện

06-12-2009 Hƣng Yên Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

27-04-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

10-02-2009 Vĩnh Phúc Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

10-06-2011 Thanh Hóa Điện K15 Điện

10-06-2010 Hòa Bình Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

29-10-2010 Tuyên Quang Điện K15 Điện

26-03-2015 Hà Nội Cơ khí K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

14-02-2012 Hà Nam Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện

02-02-2013 Bắc Giang Điện K15 Điện

20-10-1992 Nam Định CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

18-02-2012 Lào Cai Cơ khí K15 Cơ điện



10-03-2010 Hà Nội Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

29-02-2016 Phú Thọ Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

15-07-2011 Hải Phòng CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

28-02-2012 Hà Nội Điện K15 ĐK Tự động hóa

24-11-2012 Hà Nội Điện K15 Điện

29-01-2013 Hà Nam Điện K15 ĐK Tự động hóa

07-02-2012 Nghệ An Điện K15 Điện

26-10-2012 Hà Nam Điện K15 Điện

13-04-2010 Hải Dƣơng Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

04-08-2012 Bắc Giang Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

11-09-2009 Bắc Giang CN Ô tô K14 (Tốt nghiệp 2016) CNKT Ô tô

15-03-2013 Hà Nam Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

21-03-2013 Nam Định Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

16-11-2010 Nam Định Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

12-09-2012 Bắc Ninh Cơ khí K15 Cơ điện

16-05-2015 Bắc Giang Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện

15-10-2012 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) CN Chế tạo máy

11-10-2014 Bắc Giang Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

02-11-2010 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

05-03-2009 Thái Bình Điện K15 Điện

10-04-2010 Bắc Giang Điện K15 Điện

08-06-2010 Bắc Giang Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

19-04-2010 Thái Bình Điện K15 Điện

13-10-2012 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

28-11-2008 Ninh Bình Điện K15 Điện

18-02-2012 Lào Cai Cơ khí K15 Cơ điện

31-03-2015 Hà Nội Cơ khí K7-CĐN Cắt gọt kim loại

02-12-2008 Hà Nội Việt Nhật K7-CĐN Điện

15-03-2013 Hà Nội CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

28-07-2012 Bắc Giang Điện K15 Điện

23-08-2010 Bắc Ninh Cơ khí K15 Cơ điện

18-03-2013 Hải Dƣơng CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

29-07-2011 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện

27-04-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

05-07-2014 Thanh Hóa Cơ khí K15 Cơ điện

04-08-2015 Nghệ An Cơ khí K7-CĐN Cắt gọt kim loại

21-08-2010 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử



20-05-2011 Thái Bình Điện K15 Điện

07-03-2012 Thái Bình Cơ khí K15 Cơ điện tử

25-06-2012 Nam Định Cơ khí K15 Cơ điện

16-07-2010 Hà Nội Điện K15 Điện

09-03-2012 Tuyên Quang Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

11-03-2011 Hòa Bình Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

19-05-2009 Ninh Bình Cơ khí K15 Cơ điện

19-11-2016 Thanh Hóa CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

01-06-2010 Bắc Ninh Cơ khí K15 Cơ điện

21-12-2010 Hải Dƣơng Cơ khí K15 Cơ điện

30-07-2015 Thanh Hóa Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

20-08-2011 Hải Dƣơng Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

29-10-2011 Hà Tĩnh Điện K15 Điện

30-03-2010 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

12-08-2011 Thanh Hóa Điện K15 ĐK Tự động hóa

17-08-2011 Nam Định Cơ khí K15 Cơ điện

22-11-2012 Nam Định Cơ khí K15 Cơ điện

26-06-2010 Hƣng Yên Cơ khí K7-CĐN Cắt gọt kim loại

25-11-2010 Nam Định Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

06-05-2010 Ninh Bình Cơ khí K15 Cơ điện

12-10-2004 Bắc Giang Điện tử K7-CĐN Điện tử

21-03-2012 Hà Nội Việt Hàn K7-CĐN Cắt gọt kim loại

05-04-2013 Nam Định Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

13-10-2010 Hà Nam Cơ khí K15 Cơ điện

29-08-2012 Nghệ An Việt Hàn K7-CĐN Cắt gọt kim loại

06-09-2015 Bắc Giang Điện tử K7-CĐN Điện tử

27-07-2011 Bắc Ninh Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

03-01-2013 Bắc Giang Điện K15 Điện

20-04-2011 Hải Dƣơng Điện K15 Điện

27-10-2010 Hà Nam Điện K15 Điện

19-10-2012 Nam Định Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

29-03-2010 Ninh Bình Điện tử K15 Điện tử

12-08-2011 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

25-08-1995 Thanh Hóa Điện tử K7-CĐN Điện tử

20-04-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

08-12-2008 Hà Giang Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

22-10-2009 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện tử



02-11-2011 Thanh Hóa Điện K15 ĐK Tự động hóa

28-08-2010 Hà Nội Cơ khí K7-CĐN Cắt gọt kim loại

18-07-2007 Hà Nam Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

03-02-2011 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

29-11-2011 Nam Định Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện

16-03-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

13-04-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

12-10-2012 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện tử

20-10-2010 Vĩnh Phúc Điện K15 Điện

05-05-2011 Bắc Giang Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

10-11-2011 Bắc Ninh Công nghệ thông tin K14 (Tốt nghiệp 2016) Tin học ứng dụng

19-06-2010 Vĩnh Phúc Cơ khí K15 Cơ điện tử

06-09-2010 Hải Dƣơng Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

24-03-2010 Hải Dƣơng Cơ khí K15 Cơ điện

05-03-2010 Hà Nội CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

07-03-2011 Tuyên Quang Cơ khí K15 Cơ điện

13-01-2016 Hải Dƣơng Điện K15 Điện

13-08-2010 Vĩnh Phúc CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

12-01-2010 Bắc Ninh Cơ khí K15 Cơ điện tử

18-11-2011 Nam Định Điện K15 Điện

08-09-2009 Thái Bình CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

13-10-2012 Thanh Hóa Cơ khí K15 Cơ điện tử

27-08-2010 Thanh Hóa Điện K15 Điện

29-06-2011 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

15-10-2012 Thanh Hóa Điện tử K15 Điện tử

29-12-2015 Hà Nam Điện K15 ĐK Tự động hóa

08-11-2011 Hà Nam Điện K15 Điện

04-09-2012 Thanh Hóa Điện K15 Điện

02-08-2011 Hà Nam Điện tử K15 Điện tử

11-05-2009 Hà Nội Điện K15 Điện

14-01-2013 Bắc Giang Điện tử K15 Điện tử

26-09-2011 Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

30-11-2012 Bắc Giang Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

27-06-2014 Bắc Giang Điện K15 Điện

06-08-2009 Bắc Giang Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

04-07-2015 Phú Thọ Điện tử K15 Điện tử

05-03-2013 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng



25-08-2011 Thái Bình CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

17-09-2012 Bắc Giang Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

24-05-2011 Nam Định Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

23-12-2015 Hà Nội Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

10-08-2011 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

12-06-2015 Hà Nội Điện K15 Điện

26-12-2011 Nghệ An Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện tử

15-10-2009 Thái Bình Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

06-12-2012 Hà Nội Điện K15 Điện

07-01-2015 Hải Dƣơng Cơ khí K15 Cơ điện

15-01-2013 Bắc Giang Điện K15 Điện

09-03-2011 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện

21-04-2010 Bắc Ninh Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

09-08-2008 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện tử

01-08-2012 Hà Nội Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

05-04-2016 Vĩnh Phúc Cơ khí K15 Cơ điện

09-05-2011 Thanh Hóa Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

13-12-2011 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện

13-01-2013 Nam Định Cơ khí K15 Cơ điện tử

23-07-2011 Nam Định Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện tử

27-03-2012 Bắc Giang Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

29-03-2010 Thái Bình Việt Hàn K7-CĐN Cắt gọt kim loại

29-09-2009 Hải Dƣơng Điện K15 Điện

04-01-2009 Ninh Bình Điện K15 Điện

11-02-2012 Hải Phòng CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

26-11-2007 Ninh Bình Điện K15 Điện

01-05-2010 Bắc Ninh Điện tử K7-CĐN Điện tử

16-10-2009 Cao Bằng Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện tử

27-09-2012 Thái Nguyên Điện tử K7-CĐN Điện tử

30-03-2010 Hà Nội Điện K15 Điện

31-08-2012 Bắc Giang Điện tử K7-CĐN Điện tử

24-05-2011 Thanh Hóa Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

18-05-2011 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

01-03-2011 Bắc Giang Điện tử K15 Điện tử

12-05-2009 Ninh Bình Cơ khí K15 Cơ điện

26-05-2014 Hƣng Yên Điện tử K7-CĐN Điện tử

18-03-2013 Thanh Hóa Cơ khí K15 Cơ điện tử



28-12-2010 Bắc Giang Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

22-02-2011 Bắc Giang Điện tử K15 Điện tử

25-05-2010 Hà Nam Cơ khí K15 Cơ điện tử

19-11-2013 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

20-04-2011 Phú Thọ Điện tử K7-CĐN Điện tử

27-02-2009 Thái Bình Điện tử K7-CĐN Điện tử

30-12-2010 Hà Nội Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

30-01-2013 Hà Nam Việt Hàn K7-CĐN Cắt gọt kim loại

12-12-2010 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện

13-01-2009 Hà Nội Điện K15 Điện

06-11-2011 Bắc Giang Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

13-10-2009 Bắc Giang Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

01-12-2011 Bắc Giang Điện K15 Điện

29-06-2012 Hà Nội Cơ khí K7-CĐN Cắt gọt kim loại

04-02-2010 Bắc Giang Điện K15 Điện

25-03-2009 Hải Dƣơng Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện

22-04-2008 Hải Dƣơng Điện K15 Điện

27-12-2011 Thanh Hóa Điện K15 Điện

26-09-2012 Thái Nguyên Điện K15 Điện

29-03-2011 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

03-01-2013 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

20-12-2012 Nam Định Cơ khí K15 Cơ điện tử

17-08-2015 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

29-12-2010 Hà Nội Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

03-09-2012 Nam Định Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

08-09-2009 Hƣng Yên Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

07-03-2010 Thanh Hóa Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

13-06-2013 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện

19-03-2010 Bắc Ninh Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

05-09-2009 Thanh Hóa Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

14-05-2010 Hà Nam Điện tử K15 Điện tử

29-03-2007 Bắc Giang Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

12-05-2012 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

08-01-2013 Bắc Giang Điện K15 Điện

12-03-2009 Vĩnh Phúc Điện K15 ĐK Tự động hóa

25-08-2010 Bắc Ninh Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện

10-03-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện



07-04-2009 Bắc Ninh Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

21-08-2012 Hà Nam Cơ khí K15 Cơ điện

26-05-2011 Bắc Giang Điện K15 Điện

12-07-2012 Vĩnh Phúc Cơ khí K15 Cơ điện

23-09-2015 Hà Nội Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện tử

29-04-2008 Thái Bình Cơ khí K15 Cơ điện tử

05-04-2016 Ninh Bình CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

19-05-2015 Nam Định Điện K15 Điện

01-03-2014 Nam Định Cơ khí K15 Cơ điện tử

09-02-2012 Nam Định Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

07-05-2007 Thái Bình Điện tử K15 Điện tử

07-02-1995 Thanh Hóa Điện K15 Điện

20-10-2010 Hải Dƣơng Việt Hàn K7-CĐN Cắt gọt kim loại

26-02-2013 Bắc Giang Điện tử K15 Điện tử

30-01-2013 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

05-01-2011 Thanh Hóa Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

17-09-2009 Phú Thọ Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

18-03-2013 Hà Nam Điện tử K7-CĐN Điện tử

27-10-2010 Bắc Giang Điện K15 ĐK Tự động hóa

02-07-2009 Hƣng Yên Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện tử

28-12-2010 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện

12-12-2012 Hà Nội Điện K15 Điện

01-12-2008 Thái Bình Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

01-07-2015 Thanh Hóa Điện K15 Điện

08-01-2013 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

09-03-2011 Bắc Giang Điện K15 Điện

13-11-2009 Hà Nam Điện tử K7-CĐN Điện tử

22-07-2011 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

03-10-2010 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện tử

10-04-2012 Bắc Giang Điện K15 Điện

08-10-2012 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện tử

07-05-2014 Hƣng Yên Điện K15 Điện

29-01-2013 Phú Thọ Điện tử K15 Điện tử

04-04-2013 Thái Bình Điện K15 Điện

04-08-2011 Thanh Hóa CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

05-04-2011 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện

14-10-2014 Hà Nội Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử



04-12-2012 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

30-11-2010 Bắc Giang Điện K15 Điện

24-12-2012 Thanh Hóa Điện K15 Điện

10-03-1995 Hải Dƣơng Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

29-10-2009 Bắc Ninh Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

27-02-2015 Hải Dƣơng Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

13-10-2009 Thái Bình Cơ khí K15 Cơ điện tử

07-07-2014 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện tử

06-05-2008 Hải Dƣơng Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

14-03-2013 Tuyên Quang Điện K15 Điện

30-04-2011 Thanh Hóa Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

04-11-2011 Hà Nội Việt Hàn K7-CĐN Cắt gọt kim loại

12-09-2012 Bắc Ninh Điện K15 Điện

18-03-2010 Hà Nội Việt Nhật K7-CĐN Cắt gọt kim loại

19-10-2010 Nam Định CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

02-10-2009 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

12-06-2015 Bắc Giang Điện K15 Điện

25-10-2012 Vĩnh Phúc Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

29-07-2014 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện

19-10-2011 Bắc Giang Điện K15 Điện

07-06-2013 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện

09-04-2015 Nam Định Cơ khí K15 Cơ điện

21-04-2010 Bắc Ninh Điện tử K7-CĐN Điện tử

19-01-2016 Hải Dƣơng Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

13-07-2009 Hà Nội Điện K15 Điện

03-10-2010 Bắc Giang Điện K15 Điện

06-04-2010 Hải Dƣơng Cơ khí K15 Cơ điện tử

12-10-2011 Bắc Giang Cơ khí K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

21-04-2012 Bắc Giang Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

06-01-2010 Bắc Ninh Cơ khí K15 Cơ điện tử

17-02-2016 Bắc Ninh Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

15-09-2009 Thái Bình Cơ khí K15 Cơ điện tử

04-06-2010 Bắc Ninh Điện K15 Điện

23-07-2009 Hƣng Yên Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

06-07-2012 Thanh Hóa Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

24-06-2011 Hà Nội Điện K15 Điện

05-12-2012 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng



15-03-2010 Thái Bình Điện tử K15 Điện tử

02-01-2011 Bắc Giang Điện K15 Điện

30-12-2010 Bắc Giang Điện tử K15 Điện tử

22-05-2015 Bắc Giang CN Ô tô K14 (Tốt nghiệp 2016) CNKT Ô tô

01-04-2010 Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

04-01-2012 Hà Nội Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện tử

11-11-2008 Bắc Giang Điện tử K7-CĐN Điện tử

20-04-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

23-06-2010 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

22-07-2011 Nam Định Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

08-10-2015 Thái Bình Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

20-04-2015 Thái Bình Điện K15 Điện

19-04-2011 Hải Dƣơng Điện tử K15 Điện tử

24-02-2009 Hải Dƣơng Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

03-07-2011 Nghệ An Điện K15 Điện tử

09-04-2010 Hƣng Yên Điện K15 Điện

04-10-2013 Hải Dƣơng Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

18-09-2014 Bắc Giang Điện tử K7-CĐN Điện tử

02-08-2010 Nam Định Điện K15 Điện

02-06-2012 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện

06-04-1995 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

03-03-2008 Ninh Bình CN Ô tô K14 (Tốt nghiệp 2016) CNKT Ô tô

16-06-2009 Thái Bình Cơ khí K15 Cơ điện tử

17-03-2012 Nam Định Cơ khí K15 Cơ điện tử

27-05-2011 Hà Nam CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

23-10-2012 Thanh Hóa Điện K15 Điện

15-09-2009 Thái Bình Cơ khí K15 Cơ điện

29-05-2012 Hà Nam Điện K15 Điện

31-03-2014 Hải Phòng Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện

16-04-2015 Hƣng Yên Cơ khí K15 Cơ điện tử

30-04-2014 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện tử

29-10-2011 Thanh Hóa Điện K15 Điện

10-12-2011 Nghệ An Điện tử K7-CĐN Điện tử

22-10-2010 Bắc Giang Điện tử K15 Điện tử

15-10-2012 Thanh Hóa Điện tử K15 Điện tử

06-10-2012 Thanh Hóa Điện tử K7-CĐN Điện tử

03-07-2015 Hải Phòng Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện



27-11-2014 Thanh Hóa Cơ khí K15 Cơ điện tử

06-03-2013 Nam Định Điện K15 Điện

28-04-2009 Thái Bình Điện tử K15 Điện tử

05-07-2012 Bắc Ninh Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

08-01-2013 Yên Bái Điện tử K7-CĐN Điện tử

23-11-2013 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện tử

09-07-2014 Thanh Hóa Việt Nhật K7-CĐN Điện

25-09-2009 Thái Bình Điện tử K15 Điện tử

18-10-2010 Bắc Ninh Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

21-05-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

30-06-2015 Thanh Hóa Điện K15 ĐK Tự động hóa

11-05-2015 Thanh Hóa Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

08-01-2010 Thanh Hóa Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

24-12-2009 Bắc Giang Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

03-07-2012 Thanh Hóa Điện K15 Điện

22-10-2010 Thanh Hóa Điện K15 Điện

22-02-2013 Hà Nội Điện K15 Điện

15-10-2010 Hòa Bình Điện K15 ĐK Tự động hóa

07-05-2011 Vĩnh Phúc CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

10-12-2011 Bắc Giang Điện K15 ĐK Tự động hóa

20-11-2011 Gia Lai Cơ khí K15 Cơ điện tử

19-01-2013 Thanh Hóa Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

29-04-2011 Tuyên Quang Cơ khí K15 Cơ điện tử

16-01-2012 Thanh Hóa Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

10-04-2010 Bắc Ninh Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

02-10-2010 Thanh Hóa Điện K15 Điện

07-12-2012 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

30-03-2012 Hà Nội Điện K15 Điện

03-03-2010 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

24-01-2013 Nam Định Điện tử K15 Điện tử

26-02-2013 Hà Nam CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

02-04-2010 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

23-03-2013 Hà Nội Điện K15 Điện

14-12-2012 Bắc Giang Điện tử K15 Điện tử

30-11-2010 Lạng Sơn Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

24-02-2016 Bắc Giang Điện K15 Điện

29-05-2012 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện



29-07-2011 Thanh Hóa Điện K15 Điện

18-11-2013 Nam Định CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

10-05-2013 Hà Nội Điện K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

22-12-2010 Thanh Hóa Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

27-07-2011 Bắc Ninh Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện tử

11-05-2010 Phú Thọ Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

28-09-2015 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

09-07-2012 Thanh Hóa Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

27-02-2008 Bắc Ninh CN Ô tô K14 (Tốt nghiệp 2016) CNKT Ô tô

04-06-2011 Bắc Giang Điện K15 Điện

26-03-2008 Bắc Giang Điện K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

11-12-2011 Nghệ An Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

26-03-2010 Lạng Sơn Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

02-12-2009 Nghệ An Điện tử K7-CĐN Điện tử

28-02-2013 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện tử

27-12-2008 Ninh Bình Điện K15 Điện

03-02-2010 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

03-10-2010 Bắc Giang Điện K15 Điện

28-09-2012 Thanh Hóa Điện K15 Điện

02-07-2008 Bắc Ninh Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

15-12-2010 Bắc Giang Điện K15 Điện

21-01-2016 Hòa Bình Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

21-11-2015 Bắc Giang Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện tử

12-05-2010 Bắc Ninh Điện tử K15 Điện tử

28-12-2012 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

04-03-2013 Bắc Ninh Điện tử K15 Điện tử

15-05-2015 Hƣng Yên Điện K15 Điện

30-11-2012 Thanh Hóa Điện tử K15 Điện tử

10-11-2009 Bắc Ninh Điện tử K7-CĐN Điện tử

15-01-2016 Bắc Giang Điện K15 Điện

01-12-2012 Thanh Hóa Điện K15 Điện

08-04-2010 Phú Thọ Việt Hàn K7-CĐN Cắt gọt kim loại

31-10-2012 Bắc Ninh Cơ khí K15 Cơ điện

04-03-2013 Hòa Bình Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

19-02-2016 Thanh Hóa Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

14-08-2010 Hà Nam Điện tử K15 Điện tử

26-10-2012 Thanh Hóa Cơ khí K15 Cơ điện



25-11-2010 Hƣng Yên Điện K15 ĐK Tự động hóa

02-11-2012 Vĩnh Phúc Điện tử K15 Điện tử

12-04-2010 Hải Dƣơng Cơ khí K15 Cơ điện

26-12-2007 Hà Nội Điện K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

06-12-2015 Vĩnh Phúc Điện tử K7-CĐN Điện tử

08-08-2010 Thanh Hóa CN Ô tô K7-CĐN CNKT Ô tô

18-07-2013 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

22-02-2012 Thanh Hóa Điện K15 Điện

11-08-2014 Thanh Hóa Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

03-06-2015 Hà Nội Điện K15 Điện

07-12-2009 Bắc Giang Điện K15 Điện

29-02-2012 Lạng Sơn Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện

18-09-2012 Nam Định Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

25-05-2012 Quảng Ninh Điện tử K7-CĐN Điện tử

08-12-2011 Hà Nội Việt Hàn K7-CĐN Cắt gọt kim loại

13-11-2010 Hải Dƣơng Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

30-05-2008 Sơn La Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

04-08-2011 Nam Định Điện K15 Điện

19-01-2010 Hà Nội Việt Hàn K7-CĐN Cắt gọt kim loại

27-04-2010 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

28-12-2010 Bắc Giang Điện K15 Điện

04-06-2011 Bắc Giang Điện tử K15 Điện tử

27-12-2012 Nghệ An Điện K15 Điện

27-07-2013 Bắc Giang Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

11-06-2015 Thái Bình Điện tử K15 Điện tử

22-01-2011 Nghệ An Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

12-08-2011 Bắc Giang Điện K15 Điện

10-06-2010 Tuyên Quang Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện tử

08-02-2014 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện tử

17-03-2013 Quảng Ninh Việt Nhật K7-CĐN Cắt gọt kim loại

11-05-2010 Bắc Ninh Điện tử K15 Điện tử

06-08-2012 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

18-03-2009 Hải Dƣơng Cơ khí K15 Cơ điện

09-03-2011 Bắc Giang Điện tử K7-CĐN Điện tử

18-08-2012 Thanh Hóa Điện K15 ĐK Tự động hóa

26-11-2010 Hà Nội Điện K15 Điện

12-01-2010 Hải Dƣơng Điện tử K7-CĐN Điện tử



04-04-2013 Nam Định Công nghệ thông tin K15 Tin học tiên tiến

08-03-2012 Bắc Giang Điện tử K7-CĐN Điện tử

31-12-2009 Phú Thọ Điện tử K7-CĐN Điện tử

28-02-2012 Nghệ An Cơ khí K15 Cơ điện tử

17-10-2012 Thái Bình Điện tử K7-CĐN Điện tử

25-07-2011 Thanh Hóa Cơ khí K15 Cơ điện

03-12-2009 Thái Bình Điện tử K7-CĐN Điện tử

03-10-2010 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện

30-03-2010 Bắc Ninh Điện tử K15 Điện tử

07-05-2012 Bắc Giang Việt Hàn K7-CĐN Cắt gọt kim loại

29-03-2016 Hải Dƣơng CN Ô tô K14 (Tốt nghiệp 2016) CNKT Ô tô

14-01-2013 Bắc Giang Điện K15 Điện

06-01-2012 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

18-08-2012 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

20-10-2009 Bắc Giang Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

15-08-2012 Hà Nam Cơ khí K15 Cơ điện

12-09-2012 Bắc Ninh Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

20-11-2010 Thanh Hóa Điện K15 Điện

04-05-2011 Nam Định Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện tử

22-03-2013 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện

08-01-2016 Lào Cai Điện K15 Điện

25-11-2011 Bắc Giang CN Ô tô K14 (Tốt nghiệp 2016) CNKT Ô tô

23-01-2015 Bắc Giang Điện K15 Điện

13-01-2014 Thái Bình Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

13-04-2015 Nam Định Điện K15 Điện

23-12-2009 Bắc Giang Điện K15 Điện

19-10-2009 Hà Nội Việt Nhật K7-CĐN Cắt gọt kim loại

13-04-2010 Hải Dƣơng Điện K15 ĐK Tự động hóa

11-09-2012 Bắc Ninh Điện K15 Điện

12-04-2010 Hƣng Yên Cơ khí K15 Cơ điện tử

03-03-2010 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

06-08-2014 Hải Dƣơng Cơ khí K15 Cơ điện

13-04-2010 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện

23-08-2011 Thái Bình Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

14-06-2011 Hƣng Yên CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

16-11-2015 Nam Định Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

02-05-2010 Bắc Ninh Điện tử K15 Điện tử



07-12-2010 Vĩnh Phúc Điện K15 Điện

09-05-2009 Thái Bình Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

23-09-2011 Thanh Hóa Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện tử

22-12-2003 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện

20-02-2012 Bắc Giang Điện K15 Điện

27-12-2012 Hòa Bình Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

25-11-2009 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

28-11-2010 Nghệ An Việt Nhật K7-CĐN Cắt gọt kim loại

24-06-2010 Cao Bằng Điện K15 Điện

07-07-2015 Thanh Hóa Điện K15 Điện

13-04-2010 Hà Nội Điện K15 Điện

07-07-2011 Bắc Ninh Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

04-09-2012 Hòa Bình Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

14-03-2016 Thái Bình Điện K15 Điện

16-12-2011 Thái Bình Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

29-12-2011 Yên Bái Điện K15 Điện

06-03-2011 Thanh Hóa Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

18-02-2009 Ninh Bình Cơ khí K15 Cơ điện tử

22-08-2010 Hải Dƣơng Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

30-05-2011 Thanh Hóa Cơ khí K15 Cơ điện tử

07-12-2012 Hà Nội Điện K15 Điện

22-06-2010 Bắc Giang Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

24-12-2012 Bắc Giang Điện K15 Điện

26-01-2011 Nam Định Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

25-05-2011 Phú Thọ Điện K15 Điện

05-10-2010 Thanh Hóa Điện tử K7-CĐN Điện tử

19-11-2010 Hòa Bình Điện K15 Điện

03-09-2013 Nam Định Điện K15 Điện

05-03-2013 Hà Nội Điện K15 Điện

03-02-2010 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

22-09-2011 Hà Nội Điện K15 Điện

17-12-2012 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện tử

13-09-2011 Phú Thọ Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

30-12-2010 Bắc Giang Điện tử K15 Điện tử

09-03-2011 Hòa Bình Điện tử K7-CĐN Điện tử

25-07-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

06-10-2012 Thanh Hóa Điện K15 Điện tử



05-08-2012 Bắc Ninh Điện K15 Điện

20-04-2010 Hà Nội Điện K15 Điện

15-12-2009 Hải Dƣơng Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

11-11-2014 Hà Nội Điện K15 Điện

05-10-2013 Thanh Hóa Điện K15 Điện

25-03-2015 Thái Bình Điện tử K7-CĐN Điện tử

09-11-2015 Thái Bình Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

21-10-2013 Thanh Hóa Cơ khí K15 Cơ điện

26-03-2008 Thái Bình Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

02-12-2012 Nam Định Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

18-12-2015 Vĩnh Phúc Cơ khí K15 Cơ điện

21-09-2015 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

08-10-2008 Thái Bình Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

07-07-2011 Hà Nội Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

11-11-2013 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

10-03-2014 Thanh Hóa Điện K15 Điện

13-11-2012 Nghệ An Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

20-11-2012 Thanh Hóa Cơ khí K15 Cơ điện tử

24-01-2013 Hà Nội Điện K15 Điện

10-01-2012 Bắc Giang Điện K15 Điện

10-04-2010 Ninh Bình Điện K15 Điện

20-10-2010 Hà Nội Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

31-03-2009 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

25-03-2013 Hải Phòng Điện K15 Điện

11-11-2010 Nam Định Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

05-03-2008 Bắc Ninh Điện K15 Điện

23-10-2010 Vĩnh Phúc Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

26-09-2009 Thái Bình Điện K15 Điện

21-05-2011 Hà Nam Cơ khí K15 Cơ điện tử

31-08-2012 Bắc Giang Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

06-03-2012 Bắc Giang Điện tử K15 Điện tử

16-12-2011 Vĩnh Phúc Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

23-11-2011 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

14-02-2014 Hà Nội Điện K15 Điện

04-03-2010 Ninh Bình Điện K15 Điện

27-02-2015 Bắc Giang Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

26-08-2010 Thái Bình Điện tử K7-CĐN Điện tử



22-10-2009 Bắc Giang Điện tử K15 Điện tử

12-12-2011 Thanh Hóa Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

13-03-2012 Hà Giang CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

20-08-2012 Nam Định Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

12-05-2012 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện

06-04-2010 Thái Bình Điện K15 Điện

07-04-2010 Ninh Bình Điện K15 Điện

26-02-2014 Hà Nam Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

10-08-2010 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

27-09-2012 Thanh Hóa Điện K15 Điện

16-02-2012 Bắc Giang Công nghệ thông tin K14 (Tốt nghiệp 2016) Tin học ứng dụng

17-11-2012 Thanh Hóa Điện K15 Điện

21-06-2010 Hƣng Yên Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

07-06-2012 Phú Thọ Điện K15 Điện

27-09-2012 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

20-12-2011 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

30-09-2010 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

05-05-2009 Bắc Ninh Điện tử K15 Điện tử

21-09-2010 Bắc Ninh Điện tử K7-CĐN Điện tử

02-06-2009 Thái Bình Điện K15 Điện

18-04-2014 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

24-09-2011 Hà Nội Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

08-07-2014 Thanh Hóa Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

15-06-2012 Bắc Giang Điện K15 Điện

24-04-2009 Thái Bình Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

11-02-2012 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

27-06-2012 Hà Nội Điện K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

03-12-2013 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

02-08-2011 Hà Nội Việt Hàn K7-CĐN Cắt gọt kim loại

27-11-2013 Thái Bình Điện K15 Điện

31-03-2011 Hà Nam CN Hóa K15 CN Hóa vô cơ

11-04-2009 Thái Bình Điện tử K7-CĐN Điện tử

09-06-2011 Thanh Hóa Cơ khí K15 Cơ điện

29-06-2012 Hà Nam Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

20-10-2009 Bắc Ninh Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

15-06-2011 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

28-12-2010 Bắc Giang Điện K15 Điện



23-07-2010 Bắc Giang Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

17-08-2012 Bắc Giang Điện K15 Điện

05-05-2010 Hà Nội Điện K15 Điện

10-09-2009 Thái Bình Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

28-04-2009 Thái Bình Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

10-11-2011 Thanh Hóa Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

06-05-2015 Thanh Hóa Điện K15 Điện

23-07-2015 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

23-08-2013 Hà Tĩnh Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

25-03-2016 Thái Bình Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

31-05-2014 Bắc Ninh CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

22-08-2011 Hà Nội Điện K15 Điện

18-07-2011 Hà Nội Việt Nhật K7-CĐN Điện

15-02-2012 Thanh Hóa Điện K15 Điện

27-04-2012 Thái Bình Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

02-07-2012 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện tử

06-09-2013 Hà Nam Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

14-09-2011 Bắc Ninh Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

20-04-2010 Bắc Ninh Điện K15 Điện

25-01-2010 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

11-03-2012 Thanh Hóa Cơ khí K15 Cơ điện tử

28-04-2009 Hải Dƣơng Điện K15 Điện

27-05-2014 Nam Định Điện tử K15 Điện tử

20-10-2010 Bắc Giang Điện K15 Điện

22-02-2010 Bắc Giang Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

15-10-2009 Bắc Giang Điện tử K7-CĐN Điện tử

25-06-2010 Hà Nam Điện K15 Điện

25-10-2010 Cao Bằng Điện K15 Điện

09-06-2010 Ninh Bình Điện tử K15 Điện tử

23-02-2013 Hải Dƣơng Điện K15 Điện

08-12-2009 Thái Bình Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

14-01-2011 Phú Thọ Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

17-03-2010 Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

06-01-2012 Thanh Hóa Điện K15 Điện

31-08-2010 Nam Định CN Ô tô K14 (Tốt nghiệp 2016) CNKT Ô tô

01-06-2010 Bắc Ninh Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

06-02-2012 Thanh Hóa Điện tử K15 Điện tử



09-08-2011 Bắc Giang Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

30-12-2009 Thanh Hóa Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện

11-05-2010 Bắc Ninh Điện tử K15 Điện tử

14-07-2011 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

18-05-2010 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

27-07-2011 Hà Nội Điện K15 Điện

01-08-2012 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

27-03-2010 Hƣng Yên Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

12-09-2013 Nam Định CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

29-08-2013 Hà Nam Việt Nhật K7-CĐN Điện

13-04-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

27-12-2012 Nghệ An CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

14-12-2011 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

17-02-2012 Hà Nội Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

06-04-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

09-09-2008 Thái Bình Việt Nhật K7-CĐN Điện

28-12-2012 Hà Nội Điện K15 Điện

19-09-2015 Bắc Ninh Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

30-03-2013 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

27-03-2013 Hà Nội Điện K15 ĐK Tự động hóa

26-10-2010 Thanh Hóa Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

12-05-2011 Hà Nội CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

23-12-2013 Hà Nội Điện K15 Điện

23-08-2010 Bắc Ninh CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

25-12-2008 Ninh Bình Công nghệ thông tin K14 (Tốt nghiệp 2016) Tin học ứng dụng

18-01-2013 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

07-01-2009 Bắc Giang Điện tử K15 Điện tử

19-05-2013 Nghệ An Điện K15 Điện

28-08-2013 Quảng Ninh Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

11-08-2013 Hà Nam Điện K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện

10-11-2011 Thanh Hóa Điện K15 Điện

20-04-2011 Thanh Hóa Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

29-05-2010 Hà Giang CN Ô tô K14 (Tốt nghiệp 2016) CNKT Ô tô

04-03-2015 Thanh Hóa Điện K15 ĐK Tự động hóa

22-08-2011 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

21-11-2010 Hà Nội Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

24-04-2009 Thái Bình Điện K15 Điện



16-03-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

01-08-2012 Phú Thọ Điện K15 Điện

28-05-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

17-07-2015 Hải Dƣơng Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

27-02-2012 Vĩnh Phúc Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

16-08-2011 Bắc Ninh Điện K15 Điện

10-04-2012 Hà Nội Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

26-03-2013 Hà Nội Điện K15 Điện

19-10-2009 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

23-01-2015 Bắc Giang Điện K15 Điện

10-12-2010 Hà Nội Điện K15 Điện

03-10-2011 Thanh Hóa Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

17-03-2009 Hƣng Yên Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

30-12-2009 Thanh Hóa Điện K15 Điện

30-06-2014 Thanh Hóa Điện tử K15 Điện tử

07-10-2010 Nam Định Điện tử K7-CĐN Điện tử

15-03-2010 Ninh Bình Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

19-05-2012 Hà Nội Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

08-03-2012 Hòa Bình Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

25-02-2012 Bắc Giang Điện K15 Điện

21-12-2012 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện

12-09-2012 Bắc Ninh Cơ khí K15 Cơ điện

03-03-2012 Quảng Ninh Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

27-10-2011 Hà Nội Điện tử K7-CĐN Điện tử

25-02-2009 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện tử

11-06-2008 Thái Bình Điện tử K14 (Tốt nghiệp 2016) Điện tử

30-09-2009 Hà Nội Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

14-01-2016 Bắc Ninh Điện K15 Điện

12-09-2012 Bắc Ninh Điện K15 Điện tử

11-11-2011 Thanh Hóa Điện K3 (CĐN-Việt Nhật) Điện

17-07-2010 Bắc Giang Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

02-10-2012 Nam Định CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

20-04-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

09-12-2012 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

23-11-2006 Hải Dƣơng Điện K15 Điện

14-07-2015 Ninh Bình Điện K15 Điện

07-03-2016 Hải Dƣơng Điện K15 Điện



12-08-2012 Thanh Hóa Điện K15 ĐK Tự động hóa

08-02-2012 Nghệ An Điện K15 ĐK Tự động hóa

17-09-2009 Bắc Giang Cơ khí K15 Cơ điện tử

02-06-2009 Hải Dƣơng Điện K15 Điện

08-07-2012 Hà Nam Cơ khí K15 Cơ điện

24-11-2012 Thanh Hóa Công nghệ thông tin K15 Tin học ứng dụng

15-08-2011 Hà Nam Cơ khí K15 CN Chế tạo máy

27-03-2012 Bắc Giang Điện K15 Điện

23-06-2010 Hải Dƣơng Điện K15 Điện

21-05-2010 Hà Nội Cơ khí K15 Cơ điện tử

04-12-2010 Bắc Giang Điện K15 Điện

16-10-2011 Bắc Giang CN Ô tô K15 CNKT Ô tô

30-12-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

22-04-2010 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử

02-12-2010 Hà Nội Việt Nhật K3 (CĐN-Việt Nhật) Cắt gọt kim loại

11-12-2009 Hà Nội Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) CN Chế tạo máy

19-09-2011 Hà Nội Điện K15 Điện

06-06-2012 Thanh Hóa Điện tử K7-CĐN Điện tử

08-04-2009 Nam Định Cơ khí K14 (Tốt nghiệp 2016) Cơ điện tử

29-10-2010 Hà Nội Điện tử K15 Điện tử



Class Degree Mobile E-mail

Cơ điện 4 CĐCQ 01658647058 nguyendinhan1809@gmail.com;

Động lực 2 CĐCQ 01666614595 nkocsuz@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01645826288 tiphu40s@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 01673458484 daongocanh2209;

CGKL 1-K3 CĐN 0962324295 Letheanh.0210@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01667530638 anhphamhaui@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 0978439661 phamtuananh021194@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 01652008036 anhyeucodientu@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 0977162531 duyenngobibo@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 01674982406 thaovan1402007@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 0982864018 quanganh31011994@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0968964219 leducanh241195@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0974145386 Bankbartank@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01696936175 ducanhdt2k15@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 01645492393 anha19942008@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 01692384861 nhovohien@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 0973044000 vuongtuananh1234@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 0966537494 duyenanh9497@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01657607706 minhbo1ten1994@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 0977767849 Letuananh7101994@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 01653445886 tuananhkaka95@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 01205456122 vutuananh130495@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01676505422 buivananh280193@gmail.com;

Điện 1 CĐN 01239874772 tranvietanh19944@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 01659306942 nguyenvanbac151295@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01695409012 khongduybac270994@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0989291887 voconnha@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 0987818620 vietbac28@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 0963819730 Lovely552015@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01647811562 maibach28@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 01685967391 phamngocban1994@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 0986227095 fc12a4.dien3@gmail.com;

Động lực 6 CĐCQ 0974071654 ducanh24071995@gmail.com;

Cơ điện 3 CĐCQ 01643493583 thebao.hoang.5@gmail.com;



Chế tạo máy 1 CĐCQ 01658007871 nguyenvanbao15.02.93@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 01674741003 lequangbao1235@gmail.com;

CĐN- Ô tô 1 CĐCQ 01659007022 phambauoto@gmail.com;

TĐH 2 CĐCQ 0968439295 hoangbien19959x@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 0977196650 Vn95ss@gmail.com;

TĐH 1 CĐCQ 01678870543 xuanbinh.08071995@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01696870977 NGUYENVOBINH1994@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 01686435923 Baobinh3894@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01688775611 nguyenvanbinhhanh@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 0963142924 lindadhcn95@gamil.com;

Động lực 1 CĐCQ 01635176194 nhoczjntmls94@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0961936595 tranxuanbuoi95@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 01648590380 vancanh081995@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 0979561682 cuahangdtddthanhnam@gmail.com;

Cơ điện 3 CĐCQ 01685252962 nguyenvanchau631995@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 0969628585 phamvanchienhhbg@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 01698393556 Nguyen.chien.22041994@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0985284336 nchien289@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01697285447 tienchien30993@gmail.com.vn;

Điện 9 CĐCQ 0986862450 Buingocchien69@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 01636420557 nguyenthi071@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 0986020594 tonybinch69@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 0968975878 vuhaichieu1995@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 01664811281 chjnhloveaa@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 01668452103 yeubxadangget@gmail.com;

Cơ điện 3 CĐCQ 01643493583 congchu1995@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 01642430109 chungboss92@gmail.com;

Điện JICA 1 CĐN 0968978826 quangchungukraine@gmail.com;

Động lực 1 CĐCQ 0977280295 chungadidas@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01653128695 cbmmt1531040350@gmail.com;

Cơ điện 4 CĐCQ 01696856937 chungchanchinh95@gmail.com;

Động lực 5 CĐCQ 0934574438 phamchung1789@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 0961166036 hmcong95@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 01642445673 Nangmuavotinh@gmail.com;

Cơ điện 4 CĐCQ 0964112855 trinhcong1511@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 01658310772 Hoangcong051195@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 0981783150 vancong.cntt@gmail.com;



Điện 5 CĐCQ 01696907208 Cbmmt1531040388@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0962591754 tranduccong95@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 01633112645 caocong060295@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0968663483 zaixi9x@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0978492108 phamcuong6894@gmail.com;

Điện JICA 1 CĐN 0966751805 danglongsinhvien@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 0965148273 uzumakinarutomin@gmail.com;

Động lực 5 CĐCQ 01698104807 Cuongcaycu@gmail.com;

Cơ điện 3 CĐCQ 01652087699 youandmebn95@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 01656551179 tranvancuong311095@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 01686818811 manhcuong160695@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0974302595 vancuong220295@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 01654146976 phancuong0508@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 01675471747 hovancuong4444@gmail.com;

TĐH 2 CĐCQ 01626699545 cuongnm545@gmail.com;

Cơ điện 3 CĐCQ 0962093437 cuong1531190209@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 01646161516 hungcuongnd94@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 0984078195 manhcuong30051995@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0978792653 nhatcuong0195@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 01636351862 daitrannb94@gmail.com;

Điện tử 1 CĐN 0989330124 quocdai.ss189@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 01683434616 Vuongxuandai69@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 0977793960 dailt.big1101@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 0986454413 quocdan200195@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 01632553155 nguyenduydan1234@gmail.com;

Điện tử 1 CĐN 01664117433 dangpi1995@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 0988874807 vandang.haui@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 01663269273 dangtran07061995@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0974451594 nhok.bun.9xxx@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0975098957 vandat195@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01666675107 dat24hc@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01292309381 vandat1811@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 0986925680 dangdathht3@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0977003363 haquangdat1995@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 01658602219 datnguyentien391@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0978395819 dathgdat@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0972177625 bmuadong@gmail.com;



TĐH 2 CĐCQ 0969786561 thanhdatoi123@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 0989918046 nguyenvandat06101994@gmail.com;

CNTT 3 CĐCQ 0989721314 sondat250195@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01697530436 loilong1995@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 01675698266 phamdau3214@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01634666722 mscofield060195@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 0973008483 Không có;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01669876007 b0yxjnh1995@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 01698879905 Mualanh39@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01629037568 giacatdo22@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 0966437843 doantoni9x;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 0975601032 nguyenvandoan20101994@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 01688176104 cogidegiup@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 01655811226 tranvandong351@gmail.com;

Động lực 3 CĐCQ 01683328339 Donglevan1195@gmail.com;

Cơ điện 4 CĐCQ 0963752322 boysdtq1995@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0968243744 lehthai1195@gmail.com;

CĐN- Ô tô 3 CĐCQ 0985140100 dongnguyenjps95@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 01654255594 yenphucity@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 01636787939 khanhdu1994@gmail.com;

Động lực 5 CĐCQ 01675991589 phamduclong1995@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0969428827 ledinhduc2702@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 0962983210 Hoangmacbuon95@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 0978953867 nguyenvanduc.tp94@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01667602497 khanhhangmai@gmail.com;

TĐH 2 CĐCQ 0988610370 trantrungduc200195@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 01638891915 Đangvanduchaui@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01679319618 buivanduc200994@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0968312294 Boycodon.haykhoc@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01666555919 nqducdahn@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0969653747 hoangvandungx95bg@gmail.com;

CNTT 3 CĐCQ 01695392370 nguyendung23haui@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 01649228296 dungmin0707@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 0961639369 nguyencongdungg@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 0962622396 nguyenvandungctm2@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0973300195 boypt995@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0968887655 nguyenanhdung0695@gmail.com;



Động lực 1 CĐCQ 01645903366 nguyenthedung177@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 0988548076 diemdinhdung@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01642508570 Dung22061994@gmail.com ;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 0962480394 nguyenha.epu@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01686612207 dungd0_n01@yahoo.com.vn;

Điện 7 CĐCQ 0915693584 phuxuandung@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01659636373 tranngocdungcdt1@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 0984307210 dung416447@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 0979081095 nguyenvandung.cs@gmail.com;

Cơ điện 3 CĐCQ 01693656870 lttsdnghk@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0987985348 levanduonghaui@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 0969490124 duong95bg@gmail.com;

Động lực 1 CĐCQ 01659764303 Dinhhongduong1995@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 0986854412 duongtran1503@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 01635018334 daoduong102@gmail.com;

Cơ điện 4 CĐCQ 0985810247 Tranduong339@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01643423376 nakamuyaduong@gmial.com ;

Cơ điện 1 CĐCQ 01663595346 tranduong28051995@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 0964185618 duyzil090695@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0989178393 kebactinh22091994@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01694707919 laitheduy1604@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 01676104225 boydongnhue9x@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0936509311 ttruongngocduy62@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 01667856748 prohellochimtroi@gmail.com;

Động lực 1 CĐCQ 0976039504 duyen1995vbhp@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 01684231958 truonggiang1693@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 01665247673 chugiang3895@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 0982406760 giangkutequcb@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 0976479593 ducgiang2113@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01652112221 giang9395@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0988350162 Duygiang1995@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01639853631 vuonghuygiap24071994@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 01643783386 deep120494@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01682562033 lanbichgiap@gmail.com;

Cơ điện 3 CĐCQ 01684303177 quanggiap19945@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0978195082 tranducgioi95@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 0968501448 Cauhaianchoi94@gmail.com;



CNTT 3 CĐCQ 01646322961 nguyenthiha.cntt3@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0973512804 Thuhanguyen9507@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0972678027 halavan@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 01699775146 mr.quachha@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 0979548869 Haiminh1280@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 01689392175 levungochai@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 01665923922 koduockhoc94@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 0986067354 tonyhais2@gmail.com;

Cơ điện 4 CĐCQ 01637410553 Traixomnho1995@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0946454295 nhhai.kai13@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 0966809093 haitrainoi@gmail.com;

CNTT 3 CĐCQ 0984743610 giapmanhhai@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01673358630 Haidaigia195@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 01683232107 xong1em@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0964018694 Nguyenvanhai140994;

Cơ điện 2 CĐCQ 0973001708 phamngochai10031994@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0941921702 nangtrongtim123@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01648227517 buivanduc200994@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 01644356015 vanhanh9292@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01654537762 bichhanh995@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0972403564 truonghao1002@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01627114458 Haonguyen481@gmail.com ;

CNTT 3 CĐCQ 01634112354 vuthuhien0910@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 01643330852 nguyenhienhphllhx@gmail.com;

CNTT 3 CĐCQ 0967017683 nthien.cntt@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 0974769571 thatlongdicobe@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 0974144002 hioanghiep.2105@gmail.com;

Cơ điện 4 CĐCQ 0972950893 hiepmoong@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 0966754136 hiepgabn94@gmail.com;

CNTT 3 CĐCQ 01653490257 lechihiep.2194@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01652487362 nguyenhieu95@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 0962631495 Thantrunghieu04071991@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 0985214890 dcnd3k7@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0975111795 Huyhieu11051995@gmail.com;

TĐH 1 CĐCQ 01234180266 skytrunghieu@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 01659668431 thanhphobuon942014@gmail.com;

Điện JICA 1 CĐN 0987314649 tathieu8195@gmail.com;



Điện tử 3 CĐCQ 0989590510 goodluck11022@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 0964060998 hieunguyencd2@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0984510013 anhhieulg2@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 0977281270 codonviai.19x@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 01678647332 hoangtranhieu094@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01638726123 vuhieu121094@gmail.com;

CĐN- Ô tô 1 CĐCQ 0973604915 hieubui.3595@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 0982584619 tranhinh.nd@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0962662684 toiyeuha143@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 01697345746 hoaphuongdt.95@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0979453256 Giomuadong1793@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0988392117 tranhoa13031995@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 0988031795 gacongnghiep31071995@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01669562600 minhtuethanhmai@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0966512141 thienduong_ty12a2@yahoo.com;

CNTT 3 CĐCQ 0979783544 thuhoai95.36@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 01695824884 hoanvantran94@gmail.com;

Điện tử 1 CĐN 0989636146 Hoandoty@gmail.com;

TĐH 2 CĐCQ 0964064886 hoangnguyenvan95@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0968518430 nguyenninh19061993@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 0961579059 truongdaik1102@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0974441802 long1531040068@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 0962040893 sauthienthu.haui.93@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 0942912887 lethehoc93@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 0976212558 hoimit199@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0964511793 dovanhoi1995@icloud.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 01683061080 levanhoi10021995@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0968389836 phunghoi95zainhanly@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01686375538 nguyenvanhong187@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0965528330 Duongngochong95@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 01659823745 banvatoi0102@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 0965600940 Huantran2804@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0975318142 phanhuan.pt95@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01635598752 vutrunghuan199x@gmail.com;

Động lực 4 CĐCQ 01668484336 khachuantran@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 01695074997 phamngochuek44@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01696140214 hung1992sshn@gmail.com;



Điện tử 1 CĐN 01667980678 Nguyenhung280195@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 0984736038 langthamtrongdem050494@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01634918073 hungtrankhac1995@gmail.com;

CNTT 3 CĐCQ 0966847801 quanghung10031995@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 0981167873 traidientu1990@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01634668966 duchung270395@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 09727648552 hungnguyenmanh9x@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01667441741 nguyenvanhung66889922@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 01649689635 hung1431010089@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 01634378862 mavanhungtq95@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01652132843 hungrongden94@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 01696292286 nguyenkimhung094@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 01239888563 saolaithe95@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0962397995 ngohung01111995@gmail.com;

CĐN- Ô tô 2 CĐCQ 0962005327 zozo6789102@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0983148266 piano.love1995@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01659146234 Hungnguyenbg1195@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0968713285 Nguyenhung081195@yahoo.com;

Cơ điện 4 CĐCQ 0972894595 Phihung9xbg@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 01654333977 ngohung123q@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 01676123030 maimaiyeuem199995@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 01695315408 manhhungtrannd95@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0974604895 xomvuong@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0979852439 doidepcoccach95@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01697053815 huyhungs2thanhthao@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0973006187 hungchec98@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0984583172 Nguyenhuuhungkbtq@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 01627310200 hungsingle1994@yahoo.com.vn;

Điện tử 3 CĐCQ 01682549733 hoanghunglovely168@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 0983147797 hung251295@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0982952417 danthuong9x94bn@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01628645192 nguyenquocduan.tb@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 0967639850 leuvantap@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01656718292 huongha94hy@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0969446127 huongtruong2308@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01635298695 vjpcatque123@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01693938836 Phamhuy10395@gmail.com;



Điện tử 1 CĐCQ 01692596862 huycoy195@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01693939575 doanhuy220995@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01657292776 Taututto@gmail.com;

Động lực 2 CĐCQ 0962819223 hanphi95@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 01636513567 leconghuy25894@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 0967732794 huytantien94@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 0985903361 Nguyenhuybg312@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 01633117865 không có;

CNTT 3 CĐCQ 0968470566 tahuy95.th@gmail.com;

CNTT 3 CĐCQ 0987313695 huyenvu2108@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0976814795 Semailanguoinaodo@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 0989581270 thientutaihoa@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0987313926 nguyenkhai.6789@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01688212770 tran.van.khai2994@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0976990281 Hoangtrankhanh1902@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 0963893902 khanhvk1221@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 01644332962 trangkuns1999@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0987846529 Khoaconbg98@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01698225336 khoanhhnd@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 0977454202 vuxuankhoi.ht@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 0966690195 Không;

Động lực 4 CĐCQ 01655993328 nguyenhuukhuongks93@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0964379890 Trongkhuong95tb@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01682182191 chankhongmuon@gmail.com;

Động lực 4 CĐCQ 0962645273 minhkiem2594@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 01675275536 daovankien2@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 0948168162 kientooc9@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 0962093784 trungkien95@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 01659899584 coi14071994@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 0973672714 kiendoxuan89@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01634844833 kientocdo1995@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01646730818 duongtatkiet@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 01689733110 kieutang173@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01632407779 nguyenthila95bg@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0984085014 maithanhlam09@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 01674668625 annhcoii@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 01642541277 duyenvbhp1995@gmail.com;



Cơ điện tử 2 CĐCQ 0964621800 onethebig95@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0986573114 phanlam2626@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0969933091 nguyenlan15091995@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01633324133 nguyentronglan@yahoo.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 0972306194 emvotong@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 0988571201 aenambac@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 01668786730 anhlinh0125@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0962411934 tungmin1907@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 01688670363 keoholo02101995@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 01632752001 levanlinh7641@gmail.com;

TĐH 1 CĐCQ 01696657946 khoitrang2000@gmail.com;

Điện JICA 1 CĐN 0962010134 thagngok94@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01659012426 linhn231294@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0971060136 Linh08121994@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01677310736 tongtuanlinh.1995@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0979750445 Locca2033@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01652088840 doanloc206@gmail.com;

TĐH 1 CĐCQ 01678216949 Luongxuanloc99@gmail.com;

Động lực 6 CĐCQ 0979271584 quanglocfc@gmail.com;

TĐH 2 CĐCQ 01674461780 nguyenloidepzai@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 01628281528 lehoanglong626@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 0962460061 longck2dhcn@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 0988563725 dinhhoanglongtq@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0943357673 lelongsm@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01678687321 quanglong1294@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 01634939818 koyicyy@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 0974425058 nguyenlong95ht@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 0966236194 nguyenhuulog@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 0963628950 truongluanoff@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01634015323 caubecamdaibac888@gmail.com;

CĐN- Ô tô 3 CĐCQ 01646953352 Congtiep952@gmail.com;

CNTT 3 CĐCQ 0977503058 kubozn.95@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 0979728895 tranthuyluan123@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0967300475 tran95luc@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0989002836 nhoczjnls94@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 0962625328 minhanhpro1995@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 0962574577 quangluongnql@gmail.com;



Điện 5 CĐCQ 0968120525 luongrio1994@gmai.com;

Động lực 1 CĐCQ 01636404652 phamcongtu01081995@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 0973058583 Luyen2509@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01673465864 maixuanmanh9495@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 01646460478 Manhdao67@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 01653069263 doducmanh195@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 01695919113 Nguyenthemanh0709@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0962384990 manhhinh259@gmail.com;

Động lực 2 CĐCQ 01657697576 nguyenngocmanh3@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01647525872 havanmanh1641995@gmail.com;

Điện JICA 2 CĐN 0985862934 quangmanh100893@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 01659203470 Manhshochu@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0984813601 manhnhi001@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 01634012300 fcphonui3793@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 0969933498 tomanh95@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 0965686258 dangminhdll@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0969515694 nguyenanhminh150694@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0974758904 luckyhupi@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 0968423335 Minh.sky102@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 0986077964 nguyenvanminh03091993@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 01659651134 Phamcongminhd6k15haui@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 0978102493 haminh1706@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0976224137 minh1944@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01658706679 taisaolaithe95@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0974455032 mixstar95@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0984696357 vanminh95bn@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 01663881734 daid771@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0973609224 lemy123455@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 0964453881 nguyencongnam94@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0963246371 buivannam01091995@icloud.com;

Điện 1 CĐCQ 01685295717 vipnam114@gmail.com ;

CGKL 1-K7 CĐN 0962264149 namcon1234@gmail.com;

Cơ điện 3 CĐCQ 0967682821 nguyenquynam2015@gmail.com;

Điện 3 CĐN 0968210100 Julystorm204@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01659898988 vannam22071993@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0964092478 dvnam200495@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 01682348819 caonamdcn95@mail.com;



TĐH 2 CĐCQ 01629570403 tranvannam2295@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0982019495 kute230419951@yahoo.com.vn;

Cơ điện 3 CĐCQ 0963063095 phudacity@gmail.com;

Điện JICA 1 CĐN 0972501590 namandree90@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 01668571994 otaothichmay05@gmail.com;

CĐN- Ô tô 3 CĐN 01693081661 Songnam1306@email.com;

CGKL 1-K7 CĐN 0987528050 không có;

Điện 6 CĐCQ 0966426123 echacom4@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 0963479655 Nguyennam.t2k27@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01668829806 Nammpsshngmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0985584204 nguyenducnen1531994@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 01642483532 hoangvannghia10011994@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 0984203295 nghiadc95@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 01696277888 Nghiadezzai@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 0979768330 minhngoc.mdhn94@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01698616902 lachinhngoc123@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01693474050 Ngocpro_165@yahoo.com ;

Điện 4 CĐCQ 0973010357 vungocquan1993nd@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 01669428172 toxuanngocs2@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01644633774 tuan.ngoc11095@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0976600326 ngocnancy.cnhn95@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01675315750 thaonguyen26.95.94@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01634700186 vannguyen95x2cv@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 01652772802 Hoangnguyenk14haui@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01673096084 nhattori895@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01663167514 luongnhat1994@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01634553503 nienvandoan@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0978620157 nguyenninh19061993@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01682989998 Quangninh8386@gnail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 0911208200 duongninh95@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐCQ 01648278984 toi95bn@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0985678753 phi161995@gmaill.com;

Cơ điện 3 CĐCQ 0974277829 namloan95@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 01682541716 Phongvan030995@gmai.com;

TĐH 2 CĐCQ 0987821029 phongdv6789@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01635542869 dophong1995@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0987792840 vanphu.145@gmail.com;



CNTT 1 CĐCQ 0965303070 phuhoang190295@gmail.com

Điện tử 2 CĐN 01627344183 phuc211094@gmail.com;

Điện tử 1 CĐN 0984290910 cauhaihotran19051994@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 01689823832 giuamualanhgia@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0967850682 smakio126123@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 01644882767 badboy3604011994@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 0962521331 Vuthiphuong12121994@gmail.com;

Cơ điện 3 CĐCQ 01253851151 anhchangvuitinhd12345@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01626404883 Dangquan166@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 01692581676 toiyeuvotoilam93932014@gmaill.com;

Động lực 4 CĐCQ 0984172283 vuquan060994@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0967685260 quankaka1195@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0974347607 hoangminhquan95@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0961070063 varus090@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0962064892 nguyenphucquang92@gmail.com;

Cơ điện 4 CĐCQ 0978200762 tranvuquang120795@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 0963027072 manhquangbn95@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 01685321672 khanhgago40@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 01666687804 Khongchicolanh@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 01634892272 sutubac.pro1993@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 0936005367 duongquang210895@gmail.com;

Động lực 4 CĐCQ 0983790289 doxuanquangbg1994@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0975584060 Quynguyenvn@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 01695388191 vuthanhquy17@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0978920002 acquy882@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 0976455160 nguyenvanquyenbg94@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0982521318 phamdinhquyen1993@gmail.com;

TĐH 1 CĐCQ 01688754388 ngoquyen210495@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0973390305 quyetcoi95@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0964610223 vanquyet9x0710@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 0972604597 phamvanquyetlx@gmail.com;

Cơ điện 3 CĐCQ 01676362953 vanquynh995@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 0963199408 tranvansang@gmail.com.vn;

Điện 6 CĐCQ 0986987580 phamvansinh2003@gmail.com;

CĐN- Ô tô 3 CĐCQ 0985467648 sns2pk01@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01678079009 son27121994@gamil.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0968414538 thangson595@gmail.com;



Điện 8 CĐCQ 0963035125 sonvuvan.94@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01642072046 son2307@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 01643302305 sonthemen85@gmail.com;

Cơ điện 3 CĐCQ 01666656752 nguyenson28111995@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 0979095941 soixxx1995@gmail.com;

Điện JICA 1 CĐN 0987567956 haison016@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 01669880094 nguyenhaison.dz@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01672866294 nam.son265@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 01635619726 nongvansu.93@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 0988720598 marisuhaui36@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 0984200195 lemanhta3@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01636279351 sup3rbom@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0985327433 tairoyal1102@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 01697746624 nukentai95tb@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 0981150146 tailaick2@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 01652411821 vutam6795@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01626700613 nguyentam010894@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01668668883 nguyenductamnb35@gmail.com ;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 01658042155 vutattam150695@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01652249884 tanth.haui@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 0968648995 antanvutan@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0987768000 hahuytan1@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 01657315385 fbi.a4.traxex@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 01656091446 buitannd.93@gmai.com;

Điện 9 CĐCQ 01646319752 yeugirldeptangirlxinh@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 01644789555 boynhangheo20071993@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 01652778940 anhtaphb@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 01684033442 caotaphunter@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 01655998408 nguyenanthach1995@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 01665878765 huuthai0268@mail.com;

Điện 4 CĐCQ 0961236723 thai.pot123@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01643935032 thaimeo02081995@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0969886994 thaivtpt2494@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01668482729 tavantham95678@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 0978658381 xuanthang25091995@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 0982169437 thang19957777@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 01693199712 thanglesy312@gmail.com;



Điện 4 CĐCQ 0986204423 manhthangnguyen95@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 01668261053 thangliv94@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0967648322 hdteen22@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 01692153122 thangdola92@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0982708796 Xuanthang05011995@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0965070842 soilanhlung481994@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 0972321648 hoangthangtb93@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 0969064275 letrongthang1111993@gmail.com;

CNTT 3 CĐCQ 0977391340 tranthang2306@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0975686794 traichodiem@gmail.com;

Cơ điện 4 CĐCQ 0966573733 thangylvl@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0983488894 Thangpro0012@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 01689465715 colangiothoi94@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 01668533830 khuatvanthanh1994@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0975824832 trikun94bv@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 0978452963 bean.green1994@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01664103219 missnant10@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 0984900634 Thanhvx01@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 0966853754 kieumanhcuong1995@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0979837864 vanthanh140794@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 01634269208 thanhvunb10@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 01639480387 Thanh123442013@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0987554294 pvthanh94@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 01668025692 nguyenducthanhthao12@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 0976581494 huuthanhctm@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01676821993 tranthanh.220893@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 01636797397 lacmatten@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0988895067 builongthanh79@.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 0969099630 thuyentruongsitnh@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 0964700952 ndtvttm@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0962989371 nguyenthaobg2007@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0987293506 phungvanthaoad@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 01699011653 thaovuu07@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 01659728480 lengocthat1995@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0968130153 hoangthi148@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 0988702186 hoangminhthienbg@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0987653330 nguyenvanthiendtcn@gmail.com;



Điện tử 1 CĐCQ 01649065528 khacthien321@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0975671557 phamvanthien200395@gmail.com;

CĐN- Ô tô 1 CĐCQ 01636779582 quangthien2695@gmail.com ;

CGKL 2-K3 CĐN 0983973642 thiennguyen.rubi.95@gmail.com;

Cơ điện 4 CĐCQ 0969330594 thienharuclua5@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 01638642167 thieubuitb95@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 01684292599 Phamthinh95nb@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01667911919 Thinhhmdt@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01531060037 Lehuutho811@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 01665860650 thohotboy006@yahoo.com;

CNTT 1 CĐCQ 01659739822 thoabim@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0977513792 thoaitruongth95@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0969136354 nguyenvanthoan1995@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0981920533 chuthong1995.tl@gmail.com;

CNTT 3 CĐCQ 0984495798 thonghaui1995@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 0987754017 thucoicoi@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 0977710294 trangthu1000@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐCQ 0974172571 haui.nqt@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0962797240 bathu1505@gmail,com;

Điện 6 CĐCQ 01673460030 huuthua94@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01654692573 nguyenthuan261295@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01697504691 Noelthuan@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0962652298 lethuan6895@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 01663900449 dothuc271995@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 0963234023 thucthieugia1994@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0988899429 kenvinpham11@gmail.com;

Điện 1 CĐN 0968995625 duongthuc6688@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 01658305225 thucdo06041995@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 0984805795 duythuong866@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 0968809149 thuonganhhung1234@gmail.com;

Hóa vô cơ CĐCQ 01649149283 thuyanhthanhhuong@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0964402812 Ruongthan11@yahoo.com.vn;

Cơ điện 1 CĐCQ 0963634175 kingofwar9001@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01697840395 tranthuy95hn@gmail.com;

CNTT 3 CĐCQ 01659761776 dothuy94bn@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01688810133 Duythuy3495@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0966407805 thangdola92@gmail.com;



Điện 1 CĐN 01644637161 trantich6789@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01653073966 Minhtien3061995@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 01669530997 daoductien2710@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 0976723325 tienb46@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 0972421563 minhtientb1295@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 01686345980 phamxuantien9999@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 0962801840 havantien531040715@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0963385007 Nguyennhutien003@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 0966159951 phantienit@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0978669142 tieppv92@gmail.com;

CĐN- Ô tô 3 CĐCQ 01688550464 Congtiep951@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 01695383902 Kieuvantin19955@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 01692225656 mtlove9394@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01642800670 toan15395@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 0978451600 tieubachlongtb9@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0969415680 nguyenxuantoan7195@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 0963331033 truongtoan200192@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 01694206619 toannguyen1294@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 01643099115 hoangvantoan115@gmail.com;

CĐN-Điên tử 1 CĐN 0961166960 toansinoda123@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0983838645 trinhtoan10041995@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0975315223 toan94.hd@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01635466758 yeukun95@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01659332725 toangiap2101bg@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0985296427 bg98998@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 01644544804 nguyennhutoan94@yahoo.com.vn;

Điện 9 CĐCQ 01675588129 truongtoan19894@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 01668998087 nguyenthihuyentrang1133@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0986284097 thutrangymnb@gmail.com;

Điện 8 CĐCQ 0963624722 trinh170694@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 01669523792 Trinhsat195@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 0962778838 huutrong.haui@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 01654581150 Ghunter3695@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 0966581594 nguyenttrung113@gmail.com;

Động lực 2 CĐCQ 0962629160 trungquyennd22121995@gmail.com;

Điện 1 CĐN 01665850924 vuongtrungbn95@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01699796918 trungtantam228@gmail.com;



CGKL 2-K3 CĐN 01697109684 giapductrung1995@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 01655957510 ngyuenvantruong260794@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0973874384 Khactruongbn1995@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 0978906637 manhtruong30121993@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 0985358527 buiquangtruong28091995@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0972183163 x.truonghaui@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0968520553 phanxuantruong25091995@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0973006806 xuantruong0409.haui@gmail.com;

CĐN- Ô tô 2 CĐCQ 01696862113 trailangdongdanh@gmail.com;

Điện 3 CĐN 01644660090 buitruong1601@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 0978614114 kennyteu95@gmail.com;

CĐN- Ô tô 1 CĐCQ 0972776822 Manhtruong209@gmail.com;

CNTT 3 CĐCQ 0983529663 truyentdm@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 01648333022 phungtu95@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 0978315486 vantu200795@gamil.com;

Điện JICA 3 CĐN 0978570383 congtutb1102@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 0981583727 lanhnhubang051095@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 01672043761 vuongdinhtu.k14.haui@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 01679224627 boyvjp_mai_yeu_1995@yahoo.com;

TĐH 1 CĐCQ 0984107021 Kiêuminhtu08111994@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 0978078129 trinhtu174@gmail.com;

CĐN- Ô tô 2 CĐCQ 0962506683 tuannguyen001212@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 0967078395 nguyentuan87195@gmail.com;

Động lực 3 CĐCQ 01658220914 nguyendinhtuan60618495@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 0962067651 tuantin235@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01647471603 ngovantuan05101995@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01684899675 dangtuan25021994@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 01643224223 ndtuanhaui@gmail.com;

CNTT 1 CĐCQ 01677984543 ellino1995@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0962651301 tuanyeuhn01@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 01679369526 hoangminhtuan2706@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 01636511123 tuancuxaco@gmail.com;

Động lực 2 CĐCQ 0985390771 Trantuan941@gmail.com;

TĐH 2 CĐCQ 0971464928 tuan.levan71@yahoo.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 01659774849 tuancham43@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 01678997675 boy.tuan94321@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 01639057345 Vutruongtuan23@gmail.com;



CGKL 2-K3 CĐN 01626558414 leozing1995@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 01677686752 tuantuan1995laphu@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01665099133 pr0lata1995@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0984614344 tieutuan14021994@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 01696105792 Tuanchap6789@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01675496867 nguyentung260395@gmail.com;

Điện tử 3 CĐCQ 01678536694 Tung01121994@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 0944376382 teetee.su2@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0984744313 tungphamdinh5@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 01682494585 dangtungbg95@gmail.com;

Điện 2 CĐCQ 0966120035 Mtcct1994@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 0964406469 cau5nung@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 0989918513 nguyenductung221094@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 01662072077 lethanhtung261094@gmail.com;

Điện tử 1 CĐCQ 0964067982 caovantuong321@gmail.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0989685912 tuytinhte102@gmail.com;

CNTT 2 CĐCQ 0985146538 dinhngoctuy1410@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 0943630995 ngoctuyen250895@gmail.com;

Điện JICA 1 CĐN 01659147864 Trinhbatuyen14101995@gmail.com;

Điện 9 CĐCQ 0972895195 caunhoc.codon.yt@gmail.com;

Cơ điện 4 CĐCQ 01644708411 tieucanh501@gmail.com;

Cơ điện 1 CĐCQ 0962654533 nhatchjmai95@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01669351432 trangnaqn@yahoo.com;

CĐN-Điên tử 2 CĐN 0984047280 Saolainhuthe.1995@gmail.com;

Cơ điện tử 2 CĐCQ 01649622717 neo.vn.1991@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 0967548122 hoangquocve@yahoo.com;

CNTT 1 CĐCQ 0968394212 Nnothi@gmail.com;

Điện 4 CĐCQ 0985927843 vuttbn@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01232913906 nviet999@gmail.com;

Điện JICA 3 CĐN 0969062408 vietchelsea1122@gmail.com;

CGKL 1-K7 CĐN 0977372818 vietpham1105@gmail.com;

CĐN- Ô tô 1 CĐCQ 0964407668 ducviets2lananh@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 01632788718 vuongvanviet195@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 01642988332 Vuongviet1995@gmail.com;

Điện 7 CĐCQ 0983638180 hoangvinh165@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01682685228 ngongocvinh16061995@gmail.com;

Điện 3 CĐCQ 0966406376 nguyenvanvinhhd1995@gmail.com;



TĐH 2 CĐCQ 0976480563 kissyougirl2@gmail.com;

TĐH 2 CĐCQ 01655794726 nguyenvankt11991@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0986581462 nguoicodon2194@gmail.com;

Điện 6 CĐCQ 0969369376 vuthevinh34@gmail.com;

Cơ điện 2 CĐCQ 0989825780 quangvinhkt21@gmail.com;

CNTT 4 CĐCQ 0982422013 vokuti@gmail.com;

Chế tạo máy 1 CĐCQ 0964206779 lavanvo94@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 0964515712 tienphuquy1102@yahoo.com;

Điện 6 CĐCQ 01675934865 vudamhuy@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 0977241602 dinhvu1309@gmail.com;

Điện 1 CĐCQ 01666638393 ltvltc@gmail.com;

CĐN- Ô tô 3 CĐCQ 01646965395 guinguoitoiyeu1995@gmail.com;

CGKL 1-K3 CĐN 01683351102 nguyenvuanh.1102@yahoo.com.vn;

Điện tử 1 CĐCQ 01655448259 buianhvu161095@gmail.com;

CGKL 2-K3 CĐN 0966825113 Ngdanhvu211994@gmail.com;

Chế tạo máy 2 CĐCQ 0972687450 vuongn336@gmail.com;

Điện 5 CĐCQ 0988737190 vuong.02091995@gmail.com;

Điện tử 2 CĐN 0964078730 ngocxuan.201195@gmail.com;

Cơ điện tử 1 CĐCQ 01666776424 Lamyen70@gmail.com;

Điện tử 2 CĐCQ 01635644290 trasuatamhon034@gmail.com;



Address

Bồng mạc - liên mạc - mê linh - hà nội

Văn Thi 3-Sơn Thịnh-Văn Chấn-Yên Bái

Đại Phùng - Đan Phƣợng - Đan Phƣợng - Hà Nội

xóm 2 tràng đà tuyên quang 

Đồng Vân - Đồng Tháp - Đan Phƣợng - Hà Nội

Thôn Bắc Tiến 1 - Phú Lạc- Cẩm Khê- Phú Thọ

Trung Hƣng - Thanh Phong - Thanh Liêm - Hà Nam

Hà Nội

Xóm 6 - Nguyên Xá - Đông Hƣng - Thái Bình

Diễn Minh_Diễn Châu_Nghệ an

Tu Hoàng - Xuân Phƣơng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Mạnh Trữ-Chu Phan-Mê Linh-Hà Nội

Dƣơng Lâm- An Dƣơng - Tân Yên - Bắc Giang

Xóm 3b/Thọ Phú/Triệu Sơn/Thanh Hóa

Phúc Thọ-Mai Lâm- Đông Anh- Hà Nội

Long Đại - Quảng Long - Quảng Xƣơng - Thanh Hóa

Mai Châu- Đại Mạch- Đông Anh- Hà Nội

Đồng Lầm - Ngọc Thiện - Tân Yên - Bắc Giang

Thôn Long Lanh, Xã Bảo Đài, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Khê ngoại , văn khê , mê linh, hà nội

Khu 13 xã Đạo Trù huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

Đông Hoàng_Đông Sơn_Thanh Hóa

Xóm Thƣợng-Bảo Hiệu-Yên Thủy- Hòa Bình

Tính Linh,Trung Nghĩ, Tiên Lữ, THƣng Yên

Cụm 11 Xã Tân Lập Huyện Đan Phƣợng Thành Phố Hà Nội

Thôn Đông- Lũng Hòa- Vĩnh Tƣờng- Vĩnh Phúc

 Đƣơng Thôn _ Thiệu GIang _ Thiệu Hóa_  Thanh Hóa

Xóm 10 - Địch Giáo - Tân Lạc - Hòa Bình

Kim phú - phú lâm - yên sơn - tuyên quang

canh hoạch - dân hòa - thanh oai - hà nội

xóm 1 tâng - thanh hƣơng - thanh liêm - hà nam

Đồng Quan-Đông Lỗ-Hiệp Hòa-Bắc Giang

xã yên phúc huyện ý yên tỉnh nam định

Thôn Là 1 - Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai



Lƣơng Đình - Bắc Sơn -Sóc Sơn- Hà Nội

khu 7-vũ yển-thanh ba-phú thọ

trung lập -vĩnh bảo -hải phòng

ấp1-tiền phong-mê linh-hà nội

Thôn Lƣơng Châu- Xã Tiên Dƣợc - Huyện Sóc Sơn- Hà Nội 

xóm 4 Trần Xá-xã Nguyên Lý -huyện Lý Nhân-tỉnh Hà Nam

XÓM 2-THANH LƢƠNG-THANH CHƢƠNG-NGHỆ AN

Xóm hùng tiến xã nhân thịnh huyện lí nhân tỉnh hà nam

Đại Uyên - Bạch Đằng- Kinh Môn- Hải Dƣơng

thôn đại đồng 1 , xã danh thắng, huyện hiệp hòa , tỉnh bắc giang

Thôn Trại, xã Cao Xã, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Thôn Chƣơng Xá - Xã Chân Lý - Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam

Kênh Hội - Yên Tiến - Ý Yên - Nam Định

Xóm Hậu Đồng Trực Cƣờng Trực Ninh Nam Định

Liễn Hạ-Đại xuân-Quế võ-Bắc Ninh

an phong, đông lỗ, hiệp hòa, bắc giang

Kim hoàng - Vân canh - Hoài đức - Hà nội

 Đình Cẩu - Nghĩa Hòa - Lạng Giang - Bắc Giang

Cụm 11  - Tân Lập - Đan Phƣợng-Hà Nội

Xóm 4, Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình

 Suối Dài - Ngọc Vân - Tân Yên - Bắc giang

Dĩnh Sơn-Trung Sơn-Việt Yên-Bắc Giang

Tri Lễ Vũ Lễ Kiến Xƣơng Thái Bình

xã hữu bằng -huyện thạch thất - thành phồ hà nội

Thôn Lạc Khoái - Gia Lạc - Gia Viễn - Ninh Bình

Thôn Là 1 - Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai

TDP Trung 5,Phƣờng Tây Tựu,Quận Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội

Vĩnh thƣợng - sơn công - ứng hòa - hà nội 

Tân Phúc-Hồng Kỳ-Sóc Sơn-Hà Nội

Nội Thổ, Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang

trà lâm,trí quả,thuận thành,bắc ninh

Thọ Xuyên- Lam Sơn- Thanh Miện- Hải Dƣơng

Cụm 7 Kì Úc - Thị Trấn Phúc Thọ - Phúc Thọ - Hà Nội

Ngoc Kieu- Tan Lap- Dan Phuong-Ha Noi

Thôn 10 xã quý lộc huyện yên định tỉnh thanh hóa

Đông Văn -Tân Kỳ - Nghệ An

Yên Nội,Liên Mạc,Từ Liêm,Hà Nội



Hồng Quỳnh/Thái Thụy/Thái Bình

Thái Bình

đông anh- yên khang- ý yên- nam định

Giới Đức Minh Đức Ứng Hòa Hà Nội

Tân Trào, Sơn Dƣơng, Tuyên Quang

Thôn An Phú- An Lạc- Lạc Thủy- Hòa Bình

quảng công -yên thái -yên mô -ninh bình

Xom6-tiến nông-triệu sơn- thanh hoá

Thôn Giữa - Xã An Bình - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh 

đồng bào_tiên động_tứ kỳ_hải dƣơng

thôn 101,xã cẩm yên,huyện cẩm thủy,tỉnh thanh hóa

Thôn Huề Trì, Xã An Phụ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dƣơng

Bình Trung-Hƣơng Bình-Hƣơng Khê-Hà Tĩnh

Thôn 5 - Trung Châu - Đan Phƣợng - Hà Nội

Vĩnh Hƣng-Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

xóm 12 - xã Hoành Sơn - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định

Xóm 2 - Xã Xuân Đài - Huyện Xuân Trƣờng - Tỉnh Nam Định

Thôn Ngô Xuyên - Xã Nhƣ Quỳnh - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hƣng Yên

Xóm Giua-Yên Trị-Ý Yên-Nam Định

Xóm An Cƣ-Văn Hải -Kim Sơn -Ninh Bình

Xóm Cò - Mỹ Thái - Lạng Giang - Bắc Giang

Xóm Thọ-Cộng Hoà-Quốc Oai-Hà Nội

thôn Ninh Mỹ - xã Hải Giang - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Đinh

Thƣờng Ấm-Tiên Hải-Phủ Lý-Hà Nam

Xóm 5 Xuân Tƣờng Thanh Chƣơng Nghệ An

Tân Thịnh_Trí Yên _Yên Dũng_Bắc Giang

Lê Độ - Quế Tân - Quế Võ - Bắc Ninh

Tân Lập,Lục Ngạn, Bắc Giang

Thôn Phù Tải 2, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dƣơng

Xóm 7 - Liêm Chung - TP.Phủ Lý - Hà Nam

Xóm 7-Hải Cƣờng-Hải Hậu-Nam Định

ninh nhat-tpnb-ninh binh

Thôn 6-Ba Trại-Ba Vì-Hà Nội

Xóm 8 - Xã Hợp Tiến - Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Phƣơng Đình - Đan Phƣợng - Hà Nội

Tổ 20 - P.Minh Khai - TP.Hà Giang - Hà Giang

Thôn Đông Thắm - Xã Đào Mỹ - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang



Thanh Hóa

Thôn Phong Châu-xã Phú Châu-Huyện Ba Vì -Hà Nội

Khu Phố 2 -TT.Vĩnh Trụ - Lý Nhân- Hà Nam

Thôn Hạ Hội - Tân Lập - Đan Phƣợng - Hà Nội

ý yên - nam định

Thôn Hạ - Liên Trung - Đan Phƣợng - Hà Nội

Đội 10-Thọ Xuân-Đan Phƣợng-Hà Nội

dƣợc thƣơng tiên dƣợc sóc sơn hà nội

Hợp Thanh_Hợp Châu _Tam Đaỏ_Vĩnh Phúc

Đồng Bài- Tam Hiệp- Yên Thế- Bắc Giang

Thôn Việt Vân, Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Chùa Hạ - Hƣơng Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Du Tái - Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dƣơng

Hồng Hƣng_ Gia Lộc_Hải Dƣơng

Khu vực 1- Cát Quế- Hoài Đức- Hà Nội

Sơn dƣơng-sơn dƣơng-tuyên quang

Xóm 5-Thanh Khê-Thanh Hà-Hải Dƣơng

Vân Tập - Vân Hội - Tam Dƣơng - Vĩnh Phúc

Cầu Giữa- Yên Phụ- Yên Phong- Bắc Ninh

tổ dân phố 2-tt Ngô Đòng-Giao Thủy-Nam Định

La triều-Quỳnh Sơn- Quỳnh Phụ- Thái bình

Đô Trình 3 , X. An Nông, H. Triệu Sơn,T. Thanh Hóa

Thôn hạnh phúc xã đông nam huyện đông sơn tỉnh thanh hoá

thôn 3 _phú cát _quốc oai _hà nội

Xóm Mậu Thịnh, Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Thôn Môi-Thanh Tâm-Thanh Liêm-Hà Nam

Ông Cân-La Sơn-Bình Lục-Hà Nam

săm xa cẩm bình - cầm thủy - thanh hóa

Xóm 3-vũ điện-chân lý-lý nhân-hà nam

Dục Nội-Việt Hùng-Đông Anh-Hà Nội

Việt Tiến - Việt Yên - Bắc Giang

Phúc Cẩm - Văn Tiến - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

phong quang, đông phú, lục nam, bắc giang

Thôn Yên Viên_Xã Vân Hà_Huyện Việt Yên_Tỉnh Bắc Giang

thôn Cả-Mỹ Thái-Lạng Giang-Bắc Giang

Khu 9 - Đỗ Sơn - Thanh Ba - Phú Thọ

Xóm Ải - Xã Thanh Cao - Huyện Thanh Oai - T.p Hà Nội



Thôn An Cố Trung - xã Thụy An - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình

Thôn Yên Viên - Xã Vân Hà - Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang

Lạng Phong, Nho Quan, Ninh Bình

đại tảo_xuân giang_ sóc sơn_ hà nội

Kiều Mai, Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Hạ- Quang Tiến- Sóc Sơn- Hà Nội

Xóm 13-Sơn Hải-Quỳnh Lƣu-Nghệ An

Hƣng đạo-bình minh-kiến xƣơng-thái bình

Thôn 7 xã chàng sơn Huyện thạch thất TP.Hà Nội

Trí Giả- Thái Sơn - Kinh Môn - Hải Dƣơng

Thƣợng Phúc - Tăng Tiến - Việt Yên - Bắc Giang

Đồng- Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang

Trần Xá - Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh

Cổ Giang - Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội

Xuân Kì -Đông Xuân-Sóc Sơn-Hà Nội

Lỗ quynh -Trung Nguyên -Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Đội 4 Đông Ninh Đông sơn Thanh Hóa 

Phú Cƣờng - Sóc Sơn - Hà Nội

xóm xuân phong- xã giao xuân - huyện giao thủy - tỉnh nam định

Đội 2-Nghĩa Hùng-Nghĩa Hƣng-Nam Định

Nam Lễ 2- Xƣơng Lâm-Lạng Giang-Bắc Giang

thôn 4 xã Vũ Thắng huyện Kiến Xƣơng tỉnh Thái Bình

đội 1 hiệp lực ninh giang hải dƣơng

 Xóm 8_Khánh Hội_Yên Khánh_Ninh Bình

Lô Đông - Vĩnh long - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Xóm 8-Gia Sinh-Gia Viễn-Ninh Bình

vọng nguyệt-tam giang- yên phong-bắc ninh

Đà Vĩ Dƣới, Quốc Phong , Quảng Uyên , TP.Cao Bằng.

la nang - thành công - phổ yên - thái nguyên

thôn 9 - trung châu - đan phƣợng - hà nội

Thôn Cao Lôi_Xã Ninh Sơn_Huyện Việt Yên_Tỉnh Bắc Giang

Đội 10-Quảng Đức-Quảng Xƣơng-Thanh Hóa

Xuân Lai- Xuân Thu- Sóc Sơn- Hà Nôi

THÔN GIỮA -TIÊN LỤC-LẠNG GIANG-BẮC GIANG

Kim Tân-Kim Sơn-Ninh Bình

Thôn Tính Linh-xã Trung Nghĩa-Thành phố Hƣng Yên-Hƣng Yên

Thôn10-xã yên thọ-huyện yên định-tỉnh thanh hoá



Hạc Lâm-Hƣơng Lâm-Hiệp Hòa-Bắc Gíang

Dĩnh Bạn-Thanh Lâm-Lục Nam-Bắc Giang

Hƣng Công- Bình Lục-Hà Nam

Cụm 8- Tân Lập- Đan Phƣợng- Hà Nội

Thôn 5 - xã Tây Cốc -  huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ

khu nhân cầu 1 thị trấn hƣng hà huyện hƣng hà tỉnh thái bình

Xóm sổ, xã cộng hoà, huyện quốc oai, thành phố hà nội

Thôn Chảy - Liêm Thuận - Thanh Liêm -  Hà Nam

Thôn Bắc- Xã Đồng Việt- Huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang

tdp xuân nhang 1, phƣờng xuân đỉnh, quận bắc từ liêm, tp hà nội

trại nội hƣơng lạc lạng giang bắc giang

Phố Mới-Việt Ngọc-Tân Yên-Bắc Giang

Thôn Vạn Thạch- Xã Hoàng Vân- Huyện Hiệp Hoà- Tỉnh Bắc Giang

Phú Lƣơng Thƣợng - Quảng Phú Cầu - Ứng Hòa - Hà Nội

Tân lập ngọc vân tân yên bắc giang

Thống Nhất-Diên Hồng- Thanh Miện-Hải Dƣơng

Thôn Lƣu Thƣợng 2, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dƣơng

thôn săm xa - xã cẩm bình - cẩm thủy - thanh hóa 

xuân dƣơng-thành công-phổ yên-thái nguyên

TRI LAI_ĐỒNG THÁI_BA VÌ_HÀ NỘI

thôn Chi Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội

Đội 8-nghĩa thắng- nghĩa hƣng -nam định

Đại Tảo - Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội

Cộng Hòa- Quốc Oai- Hà Nội

 thôn đại an xã nam thắng huyện nam trực tỉnh nam định

pho an thuong_phuong an tao_hung yen_tp hung yen

Thành Tráng, Quảng Thành, Thanh Hóa

xóm Nội_Nội Hoàng_Yên Dũng_Bắc Giang

Xóm trại-Đại bái-Gia bình-Bắcninh

Đội 5 - Trung Chính - Nông Cống - Thanh Hóa

Xóm 15 xã Nhật Tân huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Thôn chiền- nội hoàng- yên dũng- bắc giang

Bạch Trữ Tiến Thắng Mê Linh Hà Nội

Tam Tầng-Quang Châu-Việt Yên-Bắc Giang

Me - Hợp Hòa - Tam Dƣơng - Vĩnh Phúc

Hà liễu- phƣơng liễu - quế võ - bắc ninh

cụm 4, xã Liên hà, Đan Phƣợng, Hà nội



Thân Thƣợng - Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh

Yên Thống - Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà Nam

Núi Thƣợng Quang Thịnh Lạng Giang Bắc Giang

Khu 12 - Hoàng Hoa - Tam Dƣơng - Vĩnh Phúc

hà nội

xóm 4-Nam Hải -Tiền Hải-Thái Bình

bến xanh-khánh thiện-yên khánh-ninh bình

thôn hƣng lễ xã trực hƣng huyện trực ninh tỉnh nam đinh

giao long giao thuy nam dinh

Cổ Phƣơng - Yên Phƣơng - Ý Yên - Nam Định

Xóm 4-Nguyễn Du-Vũ Đông-Tp Thái Bình

thôn 5_xã quảng nhân_huyện quảng xƣơg_tỉnh thanh hóa

Đức Trạch - Cẩm Định - Cẩm Giàng - Hải Dƣơng

Tân Phúc-Đào Mỹ-Lạng Giang-Bắc Giang

đông sơn chƣơng mỹ hà nội

Đội 6, Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

khu1-Trị Quận-Phù Ninh-Phú Thọ

Thƣợng vỹ-Nhân Chính-Lý Nhân-Hà Nam

thôn Mai Cao, xã Song Mai, tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Thị trấn trần cao, huyện phù cừ, tỉnh hƣng yên

Mai Đình Sóc Sơn Hà Nội

Xã Hòa Phú Huyện Ứng Hòa Thành Phố Hà Nội

thăng long_bắc sơn_hƣng hà_thái bình

Thôn 7- xã Trƣờng Sơn - huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa

Thị Trấn Trạm Trôi- Hoài Đức- Hà Nội

Yên Ninh - Thị Trấn Nếnh - Việt Yên - Bắc Giang

Vỹ Khách-Liêm Túc-Thanh Liêm-Hà Nam

Nam Phƣơng Tiến Chƣơng Mỹ Hà Nội

Tân Mĩ- Lãng Sơn- Yên Dũng - Bắc Giang

Bắc giang

Dƣơng Liễu - Hoài Đức - Hà Nội

Đa lộc- Đa lộc- Ân thi- Hƣng yên

Khu 7- Yên Tập- Cẩm Khê- Phú Thọ

thôn Thƣợng Phúc- xã Thụy Sơn- huyện Thái Thụy- tỉnh Thái Bình

Thôn 8 - Xuân Du - Nhƣ Thanh - Thanh Hoá

Thái Bạt - Bòng Bạt - Ba Vì - Hà Nội

xuân lai_xuân thu_soc son_ha noi



Phu kim- Thạch Thất-tp Hà Nội

quyền,ngọc sơn,hiệp hòa,bắc giang

Xoms5,Vân Sơn,Triệu Sơn,Thanh Hóa

Ninh Giang-Hải Dƣơng

Chi Hồ - Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh

Huề Trì - An Phụ - Kinh Môn - Hải Dƣơng

Thôn Nham Lang - Tân Tiến - Hƣng hà - Thái Bình

Phú Tàng - Bắc Phú - Sóc Sơn -Hà Nội

xóm 6.xã minh hòa.huyện kinh môn-tỉnh hải dƣơng

soi đúng-vinh quang- chiêm hóa- tuyên quang

 Mỹ Quang - Thăng Long-Nông Cống-Thanh Hóa

Hiệp Lộc Hiệp Thuận Hoài Đức Hà Nội

nghiêm xá- việt hùng - quế võ - bắc ninh

quảng phú cầu-ứn hòa-hà nội

Đội 4- yên phú - ý yên -Nam Định

Đội 7 - Cát Quế - Hoài Đức - Hà Nội

Quang Biểu, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Hạ Ích-Đồng Ích-Lập Thạch-Vĩnh Phúc

Trong làng_thƣờng thắng_hiệp hoà_bắc giang

cẩm trang - mai trung - hiệp hòa - bắc giang

Cát thuế - Vân Côn - Hoài Đức - Hà Nội

Xóm 6 - Xã Nghĩa Trung - Huyện Nghĩa Hƣng - Tỉnh Nam Định

chính trung - yên trung - yên phong - Bắc Ninh

Đại Uyên- Bạch Đằng- Kinh Môn- Hải Dƣơng

Thôn Aỉ - Xã Hợp Thanh - Huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội

Xuân An - Xuân Phú - Yên Dũng - Bắc Giang

Khuê Bích- Thƣợng Quận- Kinh Môn- Hải Dƣơng

Thái Thọ - Thái Sơn - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Bãi Cả - Tiên Lục - Lạng Giang - Bắc Giang

Yên Vỹ - Hòa Tiến - Yên Phong - Bắc Ninh

Chi Long - Long Châu - Yên Phong - Bắc Ninh

thôn Hùng Lộc Xã Quỳnh Mỹ Huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

Ngô Nội -Trung Nghĩa -Yên Phong - Bắc Ninh

Phù Liều-Lệ Xá-Tiên lữ-Hƣng Yên

Thôn Hồng Kỳ, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Đội 3-Cát Quế-Hoài Đức-Hà Nội

Thái Bạt - Tòng Bạt - Ba Vì - Hà Nội



Văn Lang - Hƣng Hà - Thái Bình

Tiểu Khu 6 - Thị Trấn Neo - Yên Dũng -  Bắc Giang

Đông thành_Lam cốt_Tân yên_Bắc Giang 

Thôn 5 xã đồng lạc huyện yên thế tỉnh Bắc Giang

Thƣợng 2 - Ngũ Kiên - Vĩnh Tƣờng - Vĩnh Phúc

Thôn hạ - Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội

Đại giáp-Đại lâm- Lạng Giang- Bắc Giang

cổ ngõa phƣơng đình đan phƣợng hà nội

liệp mai- ngọc liệp - quốc oai - hà nội

Thị trấn Quỹ Nhất Nghĩa Hƣng - tỉnh Nam Định

Đông Quỳnh. Quỳnh Ngọc. Quỳnh phụ. Thái bình

nam định

Xóm 1_Thanh Hải_Thanh hà_Hải Dƣơng

 Đại Hà-Hà Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dƣơng

Tào Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Hƣng Yên

an phòng- quang phục- tứ kỳ- hải dƣơng

Tiên Phong - Nội Hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang

Xóm 2- Xã Hải Đƣơng - Huyện Hải Hậu- Tỉnh Nam Định

Đốc Kính - Đốc Tín - Mỹ Đức - Hà Nội

Đội 4 - thọ an - đan phƣợng - hà nội

xóm - nhƣ hòa- kim sơn - ninh bình

Minh Tân-Đông Hƣng-Thái Bình

TRỰC HẢI-LIÊM HẢI-TRỰC NINH-NAM ĐỊNH

bắc lý -lý nhân-hà nam

Tƣơng Lạc - Hà Phong - Hà Trung - Thanh Hóa

thôn Đồng Kỷ,xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ,tỉnh Thái Bình

Xóm 2 - Xã Nhân Khang - Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam

Lô đông - vĩnh long- vĩnh bảo - Hải Phòng

Phong Cốc-Minh Đức-Mỹ Hào-Hƣng yên

Đông Long- Quảng Minh- Việt Yên- Bắc Giang

Xóm 6, Xã Nga Thái, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thang Hóa

Khối 9 - P.Quỳnh Thiện - Tx.Hoàng Mai - Nghệ An 

Bãi Ban-Nhã Nam-Tân Yên-Bắc Giang

xóm 6, xã nga trƣờng, huyện nga sơn, tỉnh thanh hóa

đội 3 - xuân hƣng - thọ xuân - thanh hóa

lô đông - vĩnh long- vĩnh bảo - hải phòng



Đội 9 - Hoằng Đức - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Xóm 13_xã Trực Thắng_huyện Trực Ninh_tỉnh Nam Định 

Nội Lang Tây - Nam Hải - Tiền Hải - Thái Bình

sonwtrung nam sơn thành phố bắc ninh

Đồng Vật - An Thịnh - Văn Yên -  Yên Bái

Làng Kỳ Úc -  Phúc Thọ - Hà Nội

hoằng lý  tp thanh hóa, tỉnh thanh hóa

thôn an mai xã thống nhất huyện hƣng hà tỉnh thái bình

Khúc Toại- Khúc Xuyên- Bắc Ninh- Bắc Ninh

Thôn Đồng Vân-Xã Đồng Tháp-Huyện Đan Phƣợng-Hà Nội

Dinh Cong-Yen Dinh-Thanh Hoa

Thôn 3 - Định Công - Yên Định - Thanh Hóa

Tân Phúc- Nông Cống- Thanh Hóa

Lục liễu- hợp đức - tân yên - bắc giang 

khu phố 3 - vân du - thạch thành - thanh hóa

Thắng Tây- Ngƣ Lộc- Hậu Lộc-Thanh Hoá

Đình Tổ- Thị Trấn Quốc Oai- Huyện Quốc Oai- TP Hà Nội

Đạo ngạn, Hợp Đồng, Chƣơng Mỹ, Hà Nội

Duy Bình - Vĩnh Ninh - Vĩnh Tƣờng - Vĩnh Phúc

vân xuyên-hoàng vân-hiệp hòa-bắc giang

Thiệu Phúc - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

thôn Thiện Chính, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Phúc Vƣợng, Phúc Ứng, sơn Dƣơng, Tuyên Quang

Thôn 2, Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Vĩnh Kiều - Đồng Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh

Tân Lai - Tân Khang - Nông Cống- Thanh Hoá

Thôn 8 - xã Canh Nậu - huyện Thạch Thất - TP Hà Nội

Thổ ngoã Tân hoà Quốc oai Hà nội

Thôn Hữu Cƣớc - Xã Liên Hồng - Huyện Đan Phƣợng - TP.Hà Nội

Thịnh Long- Hải Hậu-Nam Định

Đội 4- tràng an- bình lục- hà nam

Hậu Ái - Vân Canh - Hoài Đức -Hà Nội

Cụm 3 - Vân Nam - Phúc Thọ - Hà Nội

Phúc Thành - Quý Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang

Thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

thôn húi xã đan hội huyện lục nam tỉnh bắc giang

Ân Phú - Xuân Phú - Phúc Thọ - Hà Nội



CẦU LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA

xoms1 - giao yến - giao thủy - nam định

Thôn 4- xã Hạ Bằng- huyện Thạch Thất- TP Hà Nội

Đồng Minh-Thành Tâm-Thạch Thành-Thanh hóa

Việt Hƣng Việt Thống Quế Võ Bắc Ninh

thôn tăng nhi -đỗ xuyên - thanh ba - phú thọ

Tdp số 3 Hoè Thị - phƣơng canh - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

 Phƣợng Lĩnh - Đồng Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

Thƣợng trì - Hoài thƣợng -Thuận thành - Bắc ninh

Tân trung-Tân Yên-Bắc Giang

Tam Tầng Quang Châu Việt yên Bắc Giang

Xóm 10- thƣợng sơn - đô lƣơng - nghệ an

Làng Cóc-Hữu Liên-hữu Lũng-Lạng Sơn

xóm 7-nghĩa hành -tân kỳ-nghệ an

QUAN 1 - ĐÔNG HƢNG - LỤC NAM - BẮC GIANG

Hiền quan 1 - Đức long - Nho quan - Ninh bình

Đội 6 - Yên Sở  - Hoài Đức - Hà Nội

Xuân An - Xuân Phú - Yên Dũng - Bắc Giang

Xóm 8- Xuân Lộc- Triệu Sơn- Thanh Hóa

Thôn Trà Lâm - Xã Trí Quả - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

Nội hƣơng Hƣơng lâm Hiệp hòa Bắc Giang

Xóm Muối - Xăm Khòe - Mai Châu - Hòa Bình

Hai Khê, Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang

bắc ninh

Phố gốt - xã đông sơn - chƣơng mỹ - hà nội

Nhất Trai-Minh Tân-Lƣơng Tài-Bắc Ninh

Đại Quán - Đại Hƣng - Khoái Châu - Hƣng yên

Việt Yên - Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

Yên Ngô - An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh

Khu 2 - Thị Trấn Nếnh - Việt Yên - Bắc Giang

thôn 10,Ngọc Lĩnh,Tĩnh Gia,Thanh Hóa

khu 3 - Đỗ Sơn - Thanh Ba - Phú Thọ

Thôn Đồng Sài - Xã Phù Lãng - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

Tổ 12 -Tân Thịnh - TP Hòa Bình - Hòa Bình

thôn 5- thạch long- thạch thành- thanh hóa

Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Phú Đa- Phú Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa



Thôn 4 -Xã Quảng Châu- Tp Hƣng Yên-Hƣng Yên

Xã liễn sơn huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc

Phú đa - Hồng Khê - Bình Giang - Hải Dƣơng

Thôn 1/Lại Yên/Hoài Đức/Hà Nội

Lai Sơn - Đồng Tâm -Vĩnh Yên -Vĩnh Phúc

Hoằng đồng hoằng hoá thanh hoá

tổ 15, phƣờng tây tựu, quận bắc từ liêm, thành phố hà nội

Khu 2 thị trấn Kim Tân- Thạch Thành- Thanh Hóa

Thôn 9_Quảng Đại_Sầm Sơn_Thanh Hoá

Phú Cƣờng- Minh Phú- Sóc Sơn- Hà Nội

Dẫm chùa-Bắc Lũng-Lục Nam-Bắc Giang

thôn xa , minh hòa , hữu lũng , lạng sơn

Thôn Cát Đằng - Xã Yên Tiến - Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định

Khu 4, trần hƣng đạo, Tp hạ long, Tỉnh Quảng Ninh

thôn phú hiền - hợp thanh - mỹ đức - hà nội

544 Nguyễn Lƣơng Bằng, Thanh Miện, Hải Dƣơng

Bạn cải xã tƣờng thƣợng huyện phù yên tỉnh sơn la

Thôn Nhất-Yên Bằng-Ý Yên-Nam Đinh

Khánh Vân - Khánh Hà - Thƣờng Tín - Hà Nội

Cụm 1-Tân Lập-Đan Phƣơng-Hà Nội 

Cẩm Bào- Xuân Cẩm- Hiệp Hòa- Bắc Giang

Thôn Bến, xã Cấm Sơn, huyện  Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Xóm 2- Cát Văn - Thanh Chƣơng - Nghệ An

Bờ Mận - Hƣơng Vỹ - Yên Thế - Bắc Giang

đông quang đông hƣng thái bình

Bản Lở-Xã Lƣợng-Tƣơng Dƣơng-Nghệ An

thôn là - khám lạng - lục nam - bắc giang

Đồng vầu - BÌnh xa - Hàm yên - Tuyên Quang

Thôn ao vè - xã vô tranh - huyện lục nam - tỉnh bắc giang

Quảng Ninh

Trung Bạn-Thị Trấn Chờ-Yên Phong-Bắc Ninh

Nhân Mỹ _ mỹ đình _ từ liêm _ hà nội

Cam Đông-Việt Hƣng-Kim Thành-Hải Dƣơng

Dĩnh sơn—trung sơn—việt yên—bắc giang

y ngô đại lôc hậu lộc thanh hóa

Thanh Cao - Thanh Oai - Hà Nội 

thanh kỳ, An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dƣơng



Hải Hậu, Nam Định

Tân hoa  Đào mỹ Lạng giang Bắc giang

Tân Tiến Thƣợng Long Yên Lập Phú Thọ

xóm 12_xã quỳnh vinh_thị xã hoàng mai_tỉnh nghệ an

Thôn Nội Lang Trung - Xã Nam Hải - Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình

đội 11 đông hoàng đông sơn thsnh hoá

Đông Hồng- Quỳnh Bảo- Quỳnh Phụ- Thái Bình

Lão Hộ - Yên Dũng - Bắc Giang

Bắc Ninh

Thôn Núm Dĩnh Trì TP Bắc Giang Bắc Gíang

Đại Hà- Hà Kỳ- Tứ Kỳ - Hải Dƣơng

Sơn Quang - Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang

thôn Đông Tiến - xã Tân Tiến- huyện Chƣơng Mỹ - TP Hà Nội

Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hoà, Hà Nội

Thôn Dẫm Đình-Xã Bắc Lũng-Huyện Lục Nam-Tỉnh Bắc Giang

Bạch Thƣợng-Duy Tiên-Hà Nam

Liễn Thƣợng - Đại Xuân - Quế Võ - Bắc Ninh

Thái Hòa- Triệu Sơn- Thanh Hóa

Phúc Lộc- Yên Thắng- Ý Yên- Nam Định

Cổ Điển - Hải Bối - Đông Anh - Hà Nội

TP Lào Cai , tỉnh  lào  cai

Đại Giáp-Đại Lâm-Lạng Giang-Bắc Giang

Thôn Cầu Trại 1-Xã Việt Ngọc-Huyện Tân Yên-Tỉnh Bắc Giang

xóm1_Đông Quý_Tiền Hải_Thái Bình

Vĩnh Ninh - Yên Phúc - Ý Yên - Nam Định

Đồng Mậm - Sơn Hải - Lục Ngạn - Bắc Giang

Thôn 3 - Lại yên - Hoài Đức - Hà Nội

Hồng Thái- Ninh Giang- Hải Dƣơng

Lĩnh Mai- Quảng Phú- Lƣơng Tài - Bắc Ninh

Hải triều-Tiên Lữ-Hƣng Yên

Lƣu Xá-Đức Giang-Hoài Đức-Hà Nội

Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dƣơng

THỌ XUÂN-ĐAN PHƢỢNG-HÀ NỘI

An lộc - trung an - vũ thƣ - thái bình

Cự phú - Tam Đa - Phù Cừ - Hƣng Yên

Thôn lam sơn, Xã yên hƣng, Huyện ý yên, Tỉnh nam định

liễu ngạn ngũ thái thuận thành bắc ninh



Vật Cách, Đồng Cƣơng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Thôn Quyết Thắng - Xã Hòa Bình - Vũ Thƣ - Thái Bình

Yên Phú - Hà Tiến - Hà Trung - Thanh Hóa

hiệp lộc - hiệp thuận -  phúc thọ - hà nội

Luộc Giới - Tân Hiệp - Yên Thế - Bắc Giang

Xóm Khả-Xã Mai Hạ-Huyện Mai Châu-Tỉnh Hòa Bình

Xóm 2/ tự nhiên / thƣờng tín / hà 

Xóm5 Xã Thanh Hà Huyện Thanh Chƣơng Tỉnh Nghệ An

chí viễn ,trùng khánh ,cao bằng

thôn trạc-thành thọ-thạch thành-thanh hóa

Cụm 5 - Thọ Xuân - Đan Phƣợng - Hà Nội

Đông Xuất, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Hòa Bình

Thôn Hoa Nam - Xã Vũ Tây - Huyện Kiến Xƣơng - Tỉnh Thái Bình

X4 - Vũ Ninh - Kiến Xƣơng - Thái Bình

Hồng Hải- Hồng Ca- Trấn Yên- Yên Bái

Thôn Sơn - Tiến Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

Thôn Nội - Ninh Xuân - Hoa Lƣ - Ninh Bình

My Thữ- Vĩnh Hồng- Bình Giang- Hải Dƣơng

Xuân Hội - Tiến Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

mỹ lƣơng-chƣơng mỹ-hà nội

Hƣơng Mãn - Xuân Hƣơng - Lạng Giang - Bắc Giang

Kim Sơn - Tiên Sơn - Việt Yên -Bắc Giang

xóm 4b - Hải Anh - Hải Hậu - Nam Định

Khu 6 - Xã Xuân Lộc - Huyện Thanh Thủy - Tỉnh Phú Thọ

Đội 9 Đông Ninh Đông Sơn Thanh Hoá

Băng Hợp- Hợp Châu- Lƣơng Sơn- Hòa Bình

Giao Thủy - Nam Định

Thôn Nhuận Trạch Xã Vạn Thắng Huyện Ba Vì TP Hà Nội

xã Yên Sở - huyện Hoài Đức - Hà Nội

Phƣờng Tây Tựu-Quận Bắc Từ Liêm-Hà Nội

thôn Núi Cá 1, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Việt trì_Phú Thọ

tân an-lam cốt-tân yên-bắc giang

đoàn kết_lâm sơn_lƣơng sơn _hòa binh

Đội 6 - Phƣơng Đình - Đan Phƣợng - Hà Nội

thôn 11- thọ lộc -thọ xuân- thanh hóa



Quảng Lãm - Hán Quảng - Quế Võ - Bắc Ninh

Xóm Chợ, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội

Hải Dƣơng

thôn chu phan xã chu phan huyện mê linh thành phố hà nội

Thôn 3- thị trấn vạn hà - thiệu hoá-thanh hoá

thôn kha lý xã thụy quỳnh huyện thái thụy tỉnh thái bình

Thôn Bình Xuân , Xã Thụy Xuân , Huyện Thái Thụy , Tỉnh Thái Bình

xóm 4 xả hoằng thắng huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa

Thôn Thƣờng Kiệt - Xã Vũ Lăng - Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình

Nghĩa hải; Nghĩa hƣng, Nam Định

yên lập - vĩnh tƣờng - vĩnh phúc

 thôn lƣu khê -liên bạt -ứng hoà -hà nội

Thôn Bích Đoài - Xã Thái Nguyên - Thái Thụy- Thái Bình

Thanh Câu-Lại Thƣợng-Thạch Thất-Hà Nội

Thôn La Thiện-Xã Tản Hồng-Huyện Ba Vì-Thành Phố Hà Nội

Thôn 12 - Nông Trƣờng- Triệu sơn - Thanh hoá

Khối 16 - Phƣờng Quỳnh Xuân - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An

Thịnh Thôn- Định Hải-Yên Định-Thanh Hóa

vạn phúc-vạn kim-mỹ đức-hà nội

Giếng Chảnh - Đồng Kỳ - Yên Thế - Bắc Giang

Hồng Phong - Yên Mạc - Yên Mô - Ninh Bình

Vân Côn-Vân Côn-Hoài Đức-Hà Nội

Thôn Vệ- Xã Nam Hồng- Huyện Đông Anh- TP Hà Nội

xóm 2 áng ngoại trung lập vĩnh bảo hải phòng

lê lợi-yên phúc-ý yên-nam định

Thị trấn Hồ- huyện Thuận Thành- tỉnh Bắc Ninh

khu 4 thôn đông yên lạc huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc 

Quỳnh Xá - Quỳnh Phụ- Thái Bình

xóm Tân Thịnh - xã Công Lý - huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam

Đức Tiến-Đông Phú -Lục Nam -Bắc Giang

Tân Sơn - Bảo Sơn - Lục Nam - Bắc Giang

phố quán tiên - hội hợp - vĩnh yên - vĩnh phúc

Bình Vọng - Văn Bình - Thƣờng Tín - Hà Nội

Đội 10_Thọ Xuân_Đan Phƣợng_Hà Nội

Thôn 1-Phú Long-Nho Quan-Ninh Bình

Cầu yêu -  Ngọc thiện - Tân Yên - Bắc Giang

Thôn Đông Hƣng, Xã Thái Hà, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình



Đào Mỹ Lạng Giang Bắc Giang

TP Thanh Hóa- Tỉnh Thanh Hóa

thôn nái-Quang minh-Bắc quàng-Ha giang 

Xóm Phố - Xã Hồng Quang - Nam Trực - Nam Định

thôn bắc-kim nỗ -đông anh-hà nội

Tân Hòa- Vũ Thƣ- Thái Bình

Xóm 1 - Xã Khánh Nhạc - Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình

Khánh Hòa - Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam

Thôn Nge Xã Vân Hòa Huyện Ba Vì Hà Nội

Thôn 5 - Xã Hoằng Anh - TP Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

Thôn Cả-Tân Thinh-Lạng Giang-Bắc Giang

Tân Hải-Hải Bình-Tĩnh Gia-Thanh Hóa

Kim Phƣơng- Minh Tiến- Phù Cừ- Hƣng Yên

khu 5 - xã trung thịnh-huyện thanh thủy -tỉnh phú thọ

Thôn Đồng Phố - Xã Tân Dân - Huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội

Quyết hạ - đông sơn - chƣơng mĩ - hà nội

Khê Ngoại- Văn Khê- Mê Linh- Hà Nội

Ngô Nội- Trung nghĩa - Yên Phong - Bắc Ninh

mão điền,thuận thành,bắc ninh

Đào Xá/An Đồng/Quỳnh Phụ/Thái Bình

Thôn 5 - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội

Kênh đào-an mỹ-mỹ Đức-Hà nội

Phƣợng Lĩnh-Đồng Lộc-Hậu Lộc-Thanh Hóa

Thần Chúc-Tiên Sơn-Việt Yên-Bắc Giang

Tân Bình-TP Thái Bình-Tỉnh Thái Bình

Phú Mỹ -Tự Lập -Mê Linh -Hà Nội

xóm nứa - đại yên - chƣơng mỹ - hà nội

Lƣu Xá - Đức Giang - Hoài Đức - Hà Nội

Xóm Hợp Nhất - Xã Dƣơng Liễu - Hoài Đức - Hà Nội

Thái Bình

bắc lý -lý nhân-hà nam

Thôn phất lộc trung,THÁI GIANG,THÁI THỤY,THÁI BÌNH

Xóm 10-Nga Trung-Nga Sơn-Thanh Hóa

Động Xuyên - Thanh Hải - Thanh Liêm - Hà Nam

Thƣ Đôi- Nguyệt Đức-Thuận Thành-Bắc Ninh

Cụm 4- Thọ Lộc- Phúc Thọ- Hà Nội

cẩm xuyên xã xuân cẩm huyện hiệp  hòa tỉnh bắc giang



Thôn đồng nô - xã tân hƣng - huyện lạng giang - tỉnh bắc giang

Trại mới - Tân hƣng - Lạng giang - Bắc giang

Yên nội- Đồng Quang-Quốc Oai-Hà Nội

Đồng Kỷ_Đông Hải_Quỳnh Phụ_Thái Bình

xóm 2_Hòa Bình_Kiến Xƣơng_Thái Bình

Xóm 8_Nga Hƣng_Nga Sơn_Thanh Hóa

Thôn 15, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Đồng nanh tiên phƣơng chƣơng mỹ hà nội

Thôn 6, Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

La Vân 2-Quỳnh Hồng-Quỳnh Phụ-Thái Bình

Huề Đông- Đại Lai- Gia Bình-Bắc Ninh

Thanh phần phúc hoà phúc thọ hà nội

Xom Trai,Tot Dong,Chuong My,Ha Noi

Kim Thành - Hà Đông - Hà Trung - Thanh Hóa

Thị Trấn - Thị Trấn- Vũ Thƣ- Thái Bình

Đội 1 - Dƣơng Liễu - Hoài Đức - Hà Nội

Xóm 4-xuân khê-lí nhân-hà nam

Từ Phong - Cách Bi - Quế Võ - Bắc Ninh

Phấn Động - Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh

TỔ DÂN PHỐ SỐ 7-PHƢƠNG CANH -NAM TỪ LIÊM -HÀ NỘI

Thôn 6-Xuân Thắng-Thọ Xuân-Thanh Hóa

An lí,xã Hƣng Thái,huyện Ninh Giang,tỉnh Hải Dƣơng

xuân đài xuân trƣờng nam định

Thôn 5, Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang 

hƣơng lạc-lạng giang-bắc giang

Đào Mỹ - Lạng Giang -Bắc Giang

Xóm 2B - Xuân Khê - Lý Nhân - Hà Nam

Phai Khắt - Tam Kim - Nguyên Bình - Cao Bằng

Yên Thịnh,Khánh Dƣơng ,Yên Mô,Ninh Bình

Thôn đáp khê- xã nhân huệ- thị xã chí linh- hải dƣơng

Xóm3-xã Đông Tân- huyện Đông Hƣng- Thái Bình

Kim Đức- Việt Trì-Phú Thọ

Kim Đê - An Tƣờng - Vĩnh Tƣờng - Vĩnh Phúc

Thôn 3 - Hà Lai - Hà Trung - Thanh Hóa

Thôn hạnh lâm Xã hiển khánh huyện vụ bản tỉnh nam định

thôn giữa-an bình-thuận thành-bắc ninh

Nguyên Thành - Thiệu Nguyên - Thiệu Hóa - TThanh Hóa



Thôn Gốm-Thái Đào-Lạng Giang-Bắc Giang

Thôn 9 Xã Quảng Vọng Huyện Quảng Xƣơng Tỉnh Thanh Hóa

Trung Bạn,Thị Trấn Chờ,Yên Phong, Bắc Ninh

P. Tây tựu - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đội 4,xã Hạ Mỗ,huyện Đan Phƣợng,thành phố Hà Nội

Đình Thông - Hồng Kỳ - Sóc Sơn - Hà Nội

Xuân Tảo - Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội

Thôn Nhƣ Lân- Xã Long Hƣng- Huyện Văn Giang- Tỉnh Hƣng Yên

Xóm 11-Hải Hƣng-Hải Hậu-Nam Định

Đại Vƣợng-Thanh Nguyên-Thanh Liêm-Hà Nam

Đội 10 - Thọ Xuân - Đan Phƣợng - Hà Nội

Xóm 2- Cát Văn- Thanh Chƣơng- Nghệ An

Ninh Kiều - Tân Dân - Sóc Sơn - Hà Nội

Hƣng Đạo-Tây Đằng-Ba Vì-Hà Nội

đội 10 Xã Thọ An- Huyện Đan Phƣợng - Thành phố Hà Nội

Lƣơng Đống - Đông Giang - Đông Hƣng - Thái Bình

Phú Phƣơng-Ba Vì-Hà Nội

Yên Nho- Gia Đông-Thuận Thành- Bắc Ninh

Tổ 2_TT CHIDONG_mê linh_hà nội

Phú Đa 2 - Cần Kiệm - Thạch Thất - Hà Nội

Thôn 8_ Hoằng Trạch_ Hoằng Hoá _Thanh Hoá

Vĩnh Xƣơng - Mỹ Thành - Mỹ Đức - Hà Nội

xóm Đồng Phú- Dƣơng Liễu- Hoài Đức-Hà Nội

ĐỒNG VĂN - ĐẠI ĐỒNG THÀNH - THUẬN THÀNH - BẮC NINH

Xóm 4 - Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình

Xuân Lai - Xuân Thu - Sóc Sơn - Hà Nội

Tân Thành -  Lam Cốt - Tân Yên - Bắc Giang

quỳnh lộc quỳnh lƣu nghệ an

Tỉnh

Đồng Lạc Đồng Hóa Kim Bảng Hà Nam

Liên Minh Thiệu Công Thiệu Hóa Thanh Hóa

quảng thái,quảng xƣơng,thanh hóa

Thôn 1, xã quảng châu, tp hƣng yên, tỉnh hƣng yên

ĐÔNG HẢI-HOẰNG THANH- HOẰNG HÓA-THANH HÓA

thanh phần phúc hòa phúc thọ hà nội

Xóm Ải-Di Trạch- Hoài Đức-Hà Nội

Thuỳ Dƣơng, Thái Hoà, Thái Thuỵ, Thái Bình



Thôn Hạ - Liên Trung - Đan Phƣợng - Hà Nội

Thanh Thủy - Phú Thọ

Đội 6 - Cát Quế - Hoài Đức - Hà Nội

Hải Dƣơng

Khu 5 nghĩa Hƣng Vĩnh tƣờng Vĩnh phúc

Nghĩa Chỉ-Minh Đạo-Tiên Du -Bắc Ninh

863 Đƣờng Hồng Hà, Hoàn Kiếm , Hà Nội

Hòa xá-Ứng hòa-Hà nội

lại yên- hoài đức-hà nội-việtnam

Xã Đào Mỹ,Huyện Lạng Giang,Bắc Giang

Nại châu-chu phan-mê linh -hà nội

khu7, đông sơn, bỉm sơn, thanh hóa

Xóm 9 - Đại Tập - Khoái Châu - Hƣng Yên

Tri Hòa, Quảng Phong, Quảng Xƣơng,Thanh Hóa

Thôn 5- Hoằng Giang - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Đức Long _Trực Cƣờng-Trực Ninh_Nam Định

Thần Luỹ_Đức Long_Nho Quan_Ninh Bình

Thôn nội 3-xã Tam Thuấn-huyện Phúc Thọ-TP Hà Nội

Đồng quýt -hòa sơn- lƣơng son- hòa bình

Xóm chẽ - Phồn xƣơng - Yên thế - Bắc Giang

xóm mới - xã an lạc- huyện sơn động- tỉnh bắc giang

thôn Đanh-Bằng An - Quế Võ-Bắc Ninh

tổ 27 khu 3 phƣờng cao thắng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh

Văn trì - minh khai - từ liêm - hà nội

La Thạch - Phƣơng Đình - Đan Phƣợng - Hà Nội

xóm 7 xã Quỳnh Nguyên huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

Cat thuế - vân côn - hoài đức - hà nội

Nghĩa Vy - Hoài Thƣợng - Thuận Thành - Bắc Ninh

Hà Liễu- Phƣơng Liễu- Quế Võ- Bắc Ninh

Xóm 3 - Xuân phong -  Thọ Xuân - Thanh hóa

Bắc Giang

trực mỹ - trực ninh - nam định

Cổ ngoã phƣơng đình đan phƣợng hà nội

Thôn 1song phƣơng hoài đức hà nội

thôn Thƣ Đôi xã Nguyệt Đức huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh

Lai thành - kim sơn - ninh bình

Quang Rực-Hồng Phong-Ninh Giang-Hải Dƣơng



thọ trƣờng thọ xuân thanh hóa

xóm 8- xã Quỳnh Lâm-huyện Quỳnh Lƣu-tỉnh Nghệ An.

Nguộn A Cao Xá Tân Yên Bắc Giang

Làng Cậy - Xã Long Xuyên - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dƣơng

xóm 4 xã Thi Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Thôn 9,Xã Thiệu Khánh,Tp.Thanh Hóa,Thanh Hóa

Thôn Đội- xã An Nội- huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam

Tân Thiếp- Xƣơng Lâm- Lạng Giang- Bắc Giang

Nghi Khê-Tân Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dƣơng

Cát Ngòi-Cát Quế-Hoài Đức-Hà Nội

Gia Tiến - Tân Trung - Tân Yên - Bắc Giang

Trung hoà, Mai trung, Hiệp hoà, Bắc giang

Xóm Thọ - Cộng Hòa - Quốc Oai- Hà Nội

Thôn Thu Quế-Song Phƣợng-Đan Phƣợng-Hà Nội

Xóm Đình Đàu-Dƣơng Liễu-Hoài Đức-Hà Nội

Thôn Yên Phú - Xã Xuân Thu - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Xóm Đồng - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phƣợng - Tỉnh Hà Nội

Yên Tôn Hạ - Vĩnh Yên - Vinh Lộc - Thanh Hóa

Trực Hùng,Trực Ninh, Nam Định 

thôn Địch Thƣợng, xã Phƣơng Đình, huyện Đan Phƣợng, Hà Nội


